Phụ lục II
CÔNG BỐ THÔNG TIN SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU
I. Danh sách các sản phẩm thức ăn bổ sung:
	Số TT
	Tên thức ăn chăn nuôi
	Số tiêu chuẩn công bố áp dụng
	Mã số sản phẩm
	Chất lượng sản phẩm
	Công dụng
	Dạng sản phẩm
	Màu sắc sản phẩm
	Tên nhà sản xuất
	Nước xuất xứ
	Địa chỉ sản xuất

	1
	Mixed Feed Additive Egg White Lysozyme oligomer (Polymer-10)
	TCCS 01: 2026/NSC
	01-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Lysozyme (chiết xuất từ lòng trắng trứng gà) và chất mang (cám gạo).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Ash insoluble in HCL (cát sạn) ≤ 20%; Lysozyme Activity ≥ 50 u/mg.
- Chỉ tiêu an toàn: As ≤ 3 mg/kg; Pb ≤ 200 mg/kg; Cd ≤ 15 mg/kg; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bột bổ sung enzyme Lysozyme trong thức ăn cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện đường tiêu hóa vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu nâu nhạt
	Shanghai E.K.M Biotechnology Co., LTD
	China
	No. 1-2, 999 Lane, Xinmiao San Road, Xinqiao Town, Songjiang District, Shanghai, China.

	2
	DDCacid C
	TCCS 002: 2026/NSC
	02-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Citric acid, Fumaric acid và chất mang (Silicon dioxide và Sodium sulfate).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Ash insoluble in HCL (cát sạn) ≤ 20%; Citric acid ≥ 22%; Fumaric acid ≥ 4%.
- Chỉ tiêu an toàn: As ≤ 5 mg/kg; Pb ≤ 10 mg/kg; Cd ≤ 0.5 mg/kg; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các axit hữu cơ (Citric, Fumaric) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện tiêu hóa và cân bằng hệ vi sinh đường ruột cho vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt
	DadHank (Chengdu) Biotech Corp
	China
	No. 123 Rongtai Avenue, National Cross-Strait Technology Industry Development Park, Chengdu City, Sichuan Province, China.

	3
	DDCacid P
	TCCS 003: 2026/NSC
	03-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Lactic acid, Fumaric acid và chất mang (Silicone dioxide và sodium sulfate).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%, Ash insoluble in HCL (cát sạn) ≤ 20%; Lactic acid ≥ 15%, Fumaric acid ≥ 8%.
- Chỉ tiêu an toàn: As ≤ 5 mg/kg; Pb ≤ 10 mg/kg; Cd ≤ 0.5 mg/kg; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các axit hữu cơ (Lactic, Fumaric) trong thức ăn chăn nuôi nhằm cải thiện tiêu hóa và cân bằng hệ vi sinh đường ruột cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt
	DadHank (Chengdu) Biotech Corp
	China
	No. 123 Rongtai Avenue, National Cross-Strait Technology Industry Development Park, Chengdu City, Sichuan Province, China.

	4
	DDCsweet TS
	TCCS 004: 2026/NSC
	04-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Saccharin sodium, Neotame và chất mang: Silicone dioxide và sodium sulfate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%, Ash insoluble in HCL (cát sạn) ≤ 15%; Saccharin sodium ≥ 25%, Neotame ≥ 6%.
- Chỉ tiêu an toàn: As ≤ 10 mg/kg; Pb ≤ 200 mg/kg; Cd ≤ 15 mg/kg; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung chất tạo ngọt trong thức ăn chăn nuôi nhằm tăng độ ngon miệng, kích thích vật nuôi ăn nhiều hơn.
	Dạng bột
	Màu nâu nhạt
	DadHank (Chengdu) Biotech Corp
	China
	No. 123 Rongtai Avenue, National Cross-Strait Technology Industry Development Park, Chengdu City, Sichuan Province, China.

	5
	DDCsweet TN
	TCCS 005: 2026/NSC
	05-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Saccharin sodium, Neotame và chất mang (Sodium sulfate). 
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%, Ash insoluble in HCL (cát sạn) ≤ 15%; Saccharin sodium ≥ 30%, Neotame ≥ 4,5%, 
- Chỉ tiêu an toàn: As ≤ 10 mg/kg; Pb ≤ 200 mg/kg; Cd ≤ 15 mg/kg; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung chất tạo ngọt trong thức ăn chăn nuôi nhằm tăng độ ngon miệng, kích thích vật nuôi ăn nhiều hơn.
	Dạng bột
	Màu nâu nhạt
	DadHank (Chengdu) Biotech Corp
	China
	No. 123 Rongtai Avenue, National Cross-Strait Technology Industry Development Park, Chengdu City, Sichuan Province, China.

	6
	OmegaPro Extra
	TCCS 01: 2026/BMVN
	06-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Chiết xuất dầu tảo biển (Schizochytrium sp), dầu hoa hướng dương, chiết xuất hỗn hợp tocopherol từ dầu đậu nành (chất chống oxy hóa), chất mang (dầu hoa hướng dương).
- Chỉ tiêu chất lượng: Docosahexaenoic acid (min) 400 mg/g; Peroxide (max) 5 meq/kg; chỉ số p-Anisidine (max) 20.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 ppm; Cadimi ≤ 15 ppm; Pb ≤ 200 ppm; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung chiết xuất dầu tảo biển (Docosahexaenoic acid-DHA (Omega 3)) trong thức ăn chăn nuôi cho gia cầm đẻ trứng và động vật cảnh
	Dạng lỏng
	Màu vàng nhạt đến cam đậm
	Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc.
	USA
	1116 Hwy 137, Eddyville IA, 52553, USA

	7
	Intra Revifit
	TCCS 02: 2026/BMVN
	07-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Zinc chelate of glycine hydrate, copper(II) chelate of glycine hydrate; Nguyên liệu khác: Lactic acid, Calcium chloride dihydrate, mono- di - triglycerides of butyric acid; Chất mang (nước).
- Chỉ tiêu chất lượng (mg/lít): Kẽm (min-max) 68.400,0 - 75.600,0; Đồng (min-max) 1.080,0 - 1.320,0.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 ppm; Cadimi ≤ 15 ppm; Pb ≤ 200 ppm; Salmonella spp (max) không phát hiện CFU/25g.
Asen ≤ 30 ppm; Cadimi ≤ 15 ppm; Pb ≤ 200 ppm; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung premix khoáng hữu cơ (Kẽm, Đồng) trong nước uống cho lợn và gia cầm.
	Dạng lỏng
	Màu xanh dương hoặc xanh lá
	Intracare B.V.
	The Netherlands
	Voltaweg 4, 5466 AZ Veghel, The Netherlands

	8
	Bite Of Wild Cat Grass Freeze-Dried Pet Treats
	TCCS 09: 2026/PETOUR
	08-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Ức gà, cỏ mèo, Taurine, muối.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 6%; Cát sạn ≤ 1%; Protein thô (vật chất khô) ≥ 45%; Béo thô (vật chất khô ≥ 2%; Xơ thô (vật chất khô) ≤ 8%; Khoáng tổng số (vật chất khô) ≤ 12%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 10 µg/kg; Asen ≤ 2 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho chó, mèo (vị cỏ mèo)
	Dạng viên khô
	Màu xanh lục nhạt
	Yangzhou Jianeng Food Technology Co., Ltd
	China
	The Intersection of West Jingsan Road and North Zhengtong Road in Ganduo Town, Gaoyou City, Jiangsu, China

	9
	Bite Of Wild Chicken Freeze-Dried Pet Treats
	TCCS 05:2026/PETOUR
	09-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Ức gà, dầu gà, Taurine, muối.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 6%; Cát sạn ≤ 1%; Protein thô (vật chất khô) ≥ 75%; Béo thô (vật chất khô) ≥ 2%; Xơ thô (vật chất khô) ≤ 5%; Khoáng tổng số (vật chất khô) ≤ 11%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 10 µg/kg; Asen ≤ 2 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho chó, mèo (vị gà)
	Dạng viên khô
	Màu trắng sáng
	Yangzhou Jianeng Food Technology Co., Ltd
	China
	The Intersection of West Jingsan Road and North Zhengtong Road in Ganduo Town, Gaoyou City, Jiangsu, China

	10
	Bite Of Wild Chicken Liver Freeze-Dried Pet Treats
	TCCS 10:2026/PETOUR
	10-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Gan gà, Dầu gà, Taurine, muối.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 6%; Cát sạn ≤ 1%; Protein thô (vật chất khô) ≥ 62%; Béo thô (vật chất khô) ≥ 3%; Xơ thô (vật chất khô) ≤ 10%; Khoáng tổng số (vật chất khô) ≤ 15%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 10 µg/kg; Asen ≤ 2 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho chó, mèo (vị gan gà)
	Dạng viên khô
	Màu nâu sáng
	Yangzhou Jianeng Food Technology Co., Ltd
	China
	The Intersection of West Jingsan Road and North Zhengtong Road in Ganduo Town, Gaoyou City, Jiangsu, China

	11
	Bite Of Wild Duck Freeze-Dried Pet Treats
	TCCS 7:2026/PETOUR
	11-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Ức vịt, dầu vịt, Taurine, muối.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 6%; Cát sạn ≤ 1%; Protein thô (vật chất khô) ≥ 70 %; Béo thô (vật chất khô) ≥ 2%; Xơ thô (vật chất khô) ≤ 5%; Khoáng tổng số (vật chất khô) ≤ 15%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 10 µg/kg; Asen ≤ 2 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho chó, mèo (vị vịt)
	Dạng viên khô
	Màu nâu be
	Yangzhou Jianeng Food Technology Co., Ltd
	China
	The Intersection of West Jingsan Road and North Zhengtong Road in Ganduo Town, Gaoyou City, Jiangsu, China

	12
	Bite Of Wild Egg Yolk Freeze-Dried Pet Treats
	TCCS 11:2026/PETOUR
	12-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Lòng đỏ trứng gà, muối, Taurine .
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 6%; Cát sạn ≤ 1%; Protein thô (vật chất khô) ≥ 20 %; Béo thô (vật chất khô) ≥ 10 %; Xơ thô (vật chất khô) ≤ 5%; Khoáng tổng số (vật chất khô) ≤ 10%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 10 µg/kg; Asen ≤ 2 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho chó, mèo (vị lòng đỏ trứng gà)
	Dạng viên khô
	Màu vàng
	Yangzhou Jianeng Food Technology Co., Ltd
	China
	The Intersection of West Jingsan Road and North Zhengtong Road in Ganduo Town, Gaoyou City, Jiangsu, China

	13
	Bite Of Wild Raw Flesh Meat Freeze-Dried Pet Treats
	TCCS 12:2026/PETOUR
	13-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Ức gà, thịt gà (không xương), tinh bột, Taurine, muối 
lòng đỏ trứng gà, muối, Taurine.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 1%; Protein thô (vật chất khô) ≥ 40 %; Béo thô (vật chất khô) ≥ 16 %; Xơ thô (vật chất khô) ≤ 5%; Khoáng tổng số (vật chất khô) ≤ 10%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 10 µg/kg; Asen ≤ 2 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho chó, mèo (vị thịt tự nhiên)
	Dạng miếng khô
	Màu nâu đậm
	Yangzhou Jianeng Food Technology Co., Ltd
	China
	The Intersection of West Jingsan Road and North Zhengtong Road in Ganduo Town, Gaoyou City, Jiangsu, China

	14
	Bite Of Wild Salmon Freeze-Dried Pet Treats
	TCCS 06:2026/PETOUR
	14-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cá hồi, dầu cá hồi, Taurine, muối .
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 6%; Protein thô (vật chất khô) ≥ 50 %; Béo thô (vật chất khô) ≥ 18 %; Xơ thô (vật chất khô) ≤ 6%; Khoáng tổng số (vật chất khô) ≤ 15%; Cát sạn ≤ 1%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 10 µg/kg; Asen ≤ 2 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho chó, mèo (vị cá hồi)
	Dạng viên khô
	Màu nâu be
	Yangzhou Jianeng Food Technology Co., Ltd
	China
	The Intersection of West Jingsan Road and North Zhengtong Road in Ganduo Town, Gaoyou City, Jiangsu, China

	15
	Bite Of Wild Shishamo Fish Freeze-Dried Pet Treats
	TCCS 08:2026/PETOUR
	15-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cá trứng, dầu cá, Taurine, muối.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 6%; Protein thô (vật chất khô) ≥ 55 %; Béo thô (vật chất khô) ≥ 5 %; Xơ thô (vật chất khô) ≤ 5%; Khoáng tổng số (vật chất khô) ≤ 15%; Cát sạn ≤ 1%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 10 µg/kg; Asen ≤ 2 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho chó, mèo (vị cá trứng)
	Dạng miếng cá khô
	Màu nâu xám
	Yangzhou Jianeng Food Technology Co., Ltd
	China
	The Intersection of West Jingsan Road and North Zhengtong Road in Ganduo Town, Gaoyou City, Jiangsu, China

	16
	Bite Of Wild Cat Treats Chicken Formula
	TCCS 18:2025/ PETOUR
	16-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Ức gà, tim gà, gan gà, vỏ hạt mã đề, Yucca, hạt lanh, dầu gà, dầu cá, Taurine, Fructooligosaccharide, Calcium carbonate, phức hợp glycinate sắt, phức hợp glycinate đồng, phức hợp kẽm methionine, phức hợp mangan methionine, Calcium iodate, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B11, DL-a-tocopheryl acetate, D-calcium pantothenate, D-biotin, folic acid, Choline chloride.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 80%; ; Cát sạn ≤ 1%; Protein thô ≥ 12 %; Béo thô ≥ 3,5 %; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 1,8%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 10 µg/kg; Asen ≤ 2 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho mèo (vị gà)
	Dạng nhão
	Hồng nhạt
	Beijing Keya Xinde Food Co., Ltd Handan Branch
	China
	No.2 Building of No.9 of Fuqiang Road, Economic Development District, Handan City, Hebei Province,

	17
	Bite of wild Cat Treats Rabbit Formula
	TCCS 17:2025/ PETOUR
	17-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt thỏ, ức gà, gan thỏ, tim gà, vỏ hạt mã đề, Yucca, hạt lanh, dầu gà, Taurine, Calcium carbonate,Fructooligosaccharide, phức hợp glycinate sắt, phức hợp glycinate đồng, phức hợp kẽm methionine, phức hợp mangan methionine, Calcium iodate, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B11, DL-a-tocopheryl acetate, D-calcium pantothenate, D-biotin, folic acid, Choline chloride.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 80%; Cát sạn ≤ 1%; Protein thô ≥ 12 %; Béo thô ≥ 3,5 %; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 1,8%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 10 µg/kg; Asen ≤ 2 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho mèo (vị thỏ)
	Dạng nhão
	Hồng nhạt
	Beijing Keya Xinde Food Co., Ltd Handan Branch
	China
	No.2 Building of No.9 of Fuqiang Road, Economic Development District, Handan City, Hebei Province,

	18
	Bite of wild Cat Treats Salmon Formula
	TCCS 19:2025/ PETOUR
	18-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cá hồi, ức gà, tim gà, gan gà, mã đề, Yucca, hạt lanh, dầu cá hồi, Taurine, Fructooligosaccharide, Calcium carbonate, phức hợp glycinate sắt, phức hợp glycinate đồng, phức hợp kẽm methionine, phức hợp mangan methionine, Calcium iodat, Vitamin A, Vitamin B1,Vitamin B2, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B11, DL-atocopheryl acetate, D-calcium pantothenate, D-biotin, folic acid, Choline chloride.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 80%; Cát sạn ≤ 1%; Protein thô ≥ 12 %; Béo thô ≥ 3,5 %; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 1,8%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 10 µg/kg; Asen ≤ 2 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho mèo (vị cá hồi
	Dạng nhão
	Hồng nhạt
	Beijing Keya Xinde Food Co., Ltd Handan Branch
	China
	No.2 Building of No.9 of Fuqiang Road, Economic Development District, Handan City, Hebei Province,

	19
	Mr.Vet Chicken Nutrition Cat Treats
	TCCS 39:2025/ PETOUR
	19-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, gan gà, Taurine, Vitamin C, Calcium carbonate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 85%; Cát sạn ≤ 1%; Protein thô ≥ 6 %; Béo thô ≥ 1,8 %; Xơ thô ≤ 2%; Khoáng tổng số ≤ 2,0%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 10 µg/kg; Asen ≤ 2 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho mèo (vị gà)
	Dạng nhão
	Hồng nhạt
	Beijing Keya Xinde Food Co., Ltd Handan Branch
	China
	No.2 Building of No.9 of Fuqiang Road, Economic Development District, Handan City, Hebei Province,

	20
	Mr.Vet Chicken Salmon Nutrition Cat Treats
	TCCS 37:2025/ PETOUR
	20-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, gan gà, Taurine, Vitamin C, Calcium carbonate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 85%; Cát sạn ≤ 1%; Protein thô ≥ 6 %; Béo thô ≥ 1,8 %; Xơ thô ≤ 2%; Khoáng tổng số ≤ 2,0%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 10 µg/kg; Asen ≤ 2 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho mèo (vị gà và cá hồi)
	Dạng nhão
	Hồng nhạt
	Beijing Keya Xinde Food Co., Ltd Handan Branch
	China
	No.2 Building of No.9 of Fuqiang Road, Economic Development District, Handan City, Hebei Province,

	21
	Mr.Vet Chicken Tuna Nutrition Cat Treats
	TCCS 38:2025/ PETOUR
	21-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, cá ngừ, gan gà, fructooligo-saccharide, Vitamin C, Calcium carbonate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 85%; Cát sạn ≤ 1%; Protein thô ≥ 6 %; Béo thô ≥ 1,8 %; Xơ thô ≤ 2%; Khoáng tổng số ≤ 2,0%.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 10 µg/kg; Asen ≤ 2 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho mèo (vị gà và cá ngừ)
	Dạng nhão
	Hồng nhạt
	Beijing Keya Xinde Food Co., Ltd Handan Branch
	China
	No.2 Building of No.9 of Fuqiang Road, Economic Development District, Handan City, Hebei Province,

	22
	Dhuman Playchew Dental Gum Yogurt
	TCCS 07:2026/VKB
	22-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bột gạo, cellulose, glycerin từ rau, propylene glycol, sorbitol, nấm men khô bất hoạt (Saccharomyces cerevisiae), cá hồi thủy phân, Sodium polyphosphate (Sodium hexametaphos-phate), dextranase, mùi tây, chiết xuất trà xanh, bột tảo xoắn, tảo bẹ (kelp), Probiotics (Bacillus coagulans 1 × 10⁸ CFU/g), Prebiotics (Inulin, FOS), chất tạo mùi (diacetyl), hợp chất vitamin: vitamin A, vitamin B12 (cyanocobalamin), vitamin D (25-hydroxycholecalciferol), vitamin E; hợp chất khoáng: Znc (Znc proteinate), mangan (mangan proteinate); hợp chất axit amin: DL-methionine, lysine (L-lysine dạng lỏng cô đặc), potassium sorbate, bột sữa chua (sữa và các sản phẩm từ sữa).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 19,0%; Cát sạn ≤ 0,5%; Protein thô ≥ 9,0 %; Béo thô ≥ 1,0 %; Xơ thô ≤ 25,0%; Tro thô ≤ 6,0%; Canxi (min-max): 0,2 - 0,4%; Phốt pho (min-max): 0,4 - 0,6 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 30 µg/kg; Asen ≤ 4 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho chó
	Dạng thanh, ép phồng
	Màu nâu nhạt
	AT BIO LTD
	Korea
	16, Paryeonsan-ro, Jinjeop-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Korea
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	Dhuman Playchew Dental Gum Cheese
	TCCS 08:2026/VKB
	23-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bột gạo, cellulose, glycerin từ rau, propylene glycol, sorbitol, nấm men khô bất hoạt (Saccharomyces cerevisiae), cá hồi thủy phân, Sodium polyphosphate (Sodium hexametaphos-phate), dextranase, mùi tây, chiết xuất trà xanh, bột tảo xoắn, tảo bẹ (kelp), bột việt quất, bột nam việt quất, chất tạo mùi (diacetyl), hợp chất vitamin: vitamin A, vitamin B12 (cyanocobalamin), vitamin D (25-hydroxycholecalciferol), vitamin E; hợp chất khoáng: Znc (Znc proteinate), mangan (mangan proteinate); hợp chất axit amin: DL-methionine, lysine (L-lysine dạng lỏng cô đặc), potassium sorbate, bột phô mai (sữa và các sản phẩm từ sữa).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 19,0%; ; Cát sạn ≤ 0,5%; Protein thô ≥ 9,0 %; Béo thô ≥ 1,0 %; Xơ thô ≤ 25,0%; Tro thô ≤ 6,0%; Canxi (min-max): 0,2 - 0,4%; Phốt pho (min-max): 0,4 - 0,6 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Aflatoxin B1 ≤ 30 µg/kg; Asen ≤ 4 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho chó
	Dạng thanh, ép phồng
	Màu nâu nhạt
	AT BIO LTD
	Korea
	16, Paryeonsan-ro, Jinjeop-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Korea
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	Asbrip Pets
	TCCS 10:2026/NVT.HCM
	24-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Tinh dầu khuynh diệp (Eucalyptus globulus Labill.), Menthol, Ascorbic acid, Inulin (Cichorium intybus L.), Fumaric acid, DL-Malic acid, Sodium propionate, Potassium sorbate, Maltodextrin.
- Chỉ tiêu chất lượng: Cineole ≥ 90 mg/100ml; 
Menthol ≥ 20 mg/100ml; Ascorbic acid ≥ 100 mg/100 ml.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung tinh dầu thực vật và vitamin giúp hỗ trợ cải thiện hệ hô hấp cho động vật cảnh (chó, mèo)
	Dạng lỏng
	Màu vàng nhạt đến vàng
	Catalysis, S.L.
	Spain
	Avda. de la Madera, 5, 45520 Villaluenga de la Sagra, Toledo, España /Spain.
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	Renalof Pets
	TCCS 11:2026/NVT.HCM
	25-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Chiết xuất cỏ Bermuda (Cynodon dactylon L.), Sodium chloride, Sodium propionate, Potassium sorbate, Maltodextrin và nước.
- Chỉ tiêu chất lượng: Saponin ≥ 0,01 mg/100ml.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung Saponin từ chiết xuất từ cỏ Bermuda (Cynodon dactylon L.) giúp hỗ trợ cải thiện đường tiết niệu cho động vật cảnh (chó, mèo)
	Dạng lỏng
	Không màu đến màu vàng
	Catalysis, S.L.
	Spain
	Avda. de la Madera, 5, 45520 Villaluenga de la Sagra, Toledo, España /Spain.
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	Universal
	TCCS 01:2025/DV
	26-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Ferrous sulfate monohydrate; Cobalt sulfate mono hydrate; Sodium selenite; Calcium hydrogen phosphate, Copper sulfate pentahydrate; Zinc sulfate monohydrate; Magnesium sulfate monohydrate; Sodium chloride.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 5%; Cát sạn ≤ 3%; Fe: 100 - 800 mg/kg; Co: 10 - 150 mg/kg; Se: 10 - 100 mg/kg; Cu: 20 - 300 mg/kg; Zn: 200 - 1500 mg/kg; Mg: 500 - 4000 mg/kg; Mn: 200 - 1300 mg/kg; Ca: 1000 - 6000 mg/kg; Phốt pho tổng số: 500 - 3000 mg/kg; Natri: 31-39mg/kg.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg.
	Tảng đá liếm, thức ăn bổ sung khoáng cho gia súc nhai lại.
	Khối
	Đỏ
	Bengu (Henan) Salt Industry Co., Ltd. CNSIG
	China
	South of Vientiane Road, west of Taihang Avenue, Yuanyang County, Xinxiang City, Henan Province, China
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	Soda extra
	TCCS 02:2026/DV
	27-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Sodium selenite, Zinc sulfate monohydrate, Magnesium sulfate monohydrate, Manganese sulfate monohydrate, Calcium hydrogen phosphate, Sodium chloride, Sodium bicarbonate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 5%; Cát sạn ≤ 3%; Se: 10 - 100 mg/kg; Zn: 200 - 1.500,0 mg/kg; Mg: 500 - 6.000,0 mg/kg; Mn: 200 - 1.300,0 mg/kg; Ca: 1.000,0 - 6.000,0 mg/kg; Phốt pho tổng số: 500 - 3.000,0 mg/kg; Natri: 31 - 39mg/kg.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg.
	Tảng đá liếm, thức ăn bổ sung khoáng cho gia súc nhai lại.
	Khối
	Trắng
	Bengu (Henan) Salt Industry Co., Ltd. CNSIG
	China
	South of Vientiane Road, west of Taihang Avenue, Yuanyang County, Xinxiang City, Henan Province, China
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	Fertility
	TCCS 03:2026/DV
	28-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Ferrous sulfate monohydrate, Cobalt sulfate monohydrate, Sodium selenite, Copper sulfate pentahydrate, Zinc sulfate monohydrate, Magnesium sulfate monohydrate, Manganese sulfate monohydrate, Sodium chloride.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 5%; Cát sạn ≤ 3%; Fe: 100 - 800 mg/kg; Co: 10 - 150 mg/kg; Se: 10 - 100 mg/kg; Cu: 20 - 300 mg/kg; Zn: 200 - 1.500,0 mg/kg; Mg: 500 - 4.000,0 mg/kg; Mn: 200 - 1300 mg/kg; Natri: 31-39 mg/kg.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg.
	Tảng đá liếm, thức ăn bổ sung khoáng cho gia súc nhai lại.
	Khối
	Vàng
	Bengu (Henan) Salt Industry Co., Ltd. CNSIG
	China
	South of Vientiane Road, west of Taihang Avenue, Yuanyang County, Xinxiang City, Henan Province, China
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	Yasumox Nova
	TCCS 178:2025/KVN
	29-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Butylated hydroxyanisole (BHA), Butylated hydroxytoluene (BHT), Benzyl Alcohol, Ethyl Butyrate, Calcium Citrate và các chất mang (Calcium Carbonate và Silica).
- Chỉ tiêu chất lượng: Hàm lượng nước ≤ 5,0%; Khoáng không tan trong HCl ≤ 20,0 %; Butylated hydroxyanisole (BHA) ≥ 3,0 %; Butylated hydroxytoluene (BHT) ≥ 2,0 %; Hoạt lực chất chống oxy hoá tính theo Ethoxyquin ≥ 45.000,0 ppm.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen tổng số (As) ≤ 30,0 ppm; Chì (Pb) ≤ 200,0 ppm; Cadmium (Cd) ≤ 15,0 ppm.
	Bổ sung chất chống ôxy hóa trong thức ăn cho gia súc, gia cầm.
	Dạng bột
	Màu trắng đến màu vàng
	Kemin Industries (Asia) Pte. Ltd.
	Singapore
	12 Senoko Drive, Singapore 758200
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	Prosidium Concentrate Liquid
	TCCS 201:2026/KVN
	30-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Chất chính: axit propionic, axit acetic. Chất khác: chất hỗ trợ chế biến (hydrogen peroxide), chất bảo quản (axit citric) và chất mang (nước).
- Chỉ tiêu chất lượng: Axit Propionic ≥ 40,0 %; Axit Acetic ≥ 2,5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen tổng số (As) ≤ 30,0 ppm; Chì (Pb) ≤ 200,0 ppm; Cadmium (Cd) ≤ 15,0 ppm.
	Bổ sung chất kiểm soát vi khuẩn có hại trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm.
	Dạng lỏng
	Trong suốt
	Kemin Industries South Africa (Pty) Ltd
	South Africa
	Twenty One Industrial Estate, 6 Purlin Street North, Olifantsfontein, Johannesburg 1666, South Africa
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	BioCare WS
	TCCS 02:2026/
ECOVET
	31-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus Subtilis, Bacillus Licheniformis, chất mang (Maltodextrin (từ tinh bột ngô), Sodium Sulfate).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 15 %; Bacillus Subtilis ≥ 20.000.000.000,0 CFU/g, Bacillus Licheniformis ≥ 20.000.000.000,0 CFU/g.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30mg/kg, Chì ≤ 200 mg/kg, Cadimi ≤ 15mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hoá (Bacillus Subtilis, Bacillus Licheniformis) trong nước uống cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện khả năng tiêu hoá, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và nâng cao năng suất vật nuôi
	Dạng bột
	Màu nâu
	Jinan Tiantianxiang Co., Ltd
	China
	Zhandong village, Dangjia town, Shizong district, Jinan, Shandong Province, China
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	BioCare Neo
	TCCS 01:2026/
ECOVET
	32-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus Subtilis, Bacillus Licheniformis, chất mang (Calcium Carbonate, bột Talc).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 15 %; Bacillus Subtilis ≥ 20.000.000.000,0 CFU/g, Bacillus Licheniformis ≥ 20.000.000.000,0 CFU/g.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30mg/kg, Chì ≤ 200 mg/kg, Cadimi ≤ 15mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hoá (Bacillus Subtilis, Bacillus Licheniformis) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện khả năng tiêu hoá, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và nâng cao năng suất vật nuôi
	Dạng bột
	Màu nâu nhạt
	Jinan Tiantianxiang Co., Ltd
	China
	Zhandong village, Dangjia town, Shizong district, Jinan, Shandong Province, China
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	GutCare WS
	TCCS 04:2026/
ECOVET
	33-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus Subtilis, Bacillus Licheniformis, Bacillus Coagulans, Clostridium Butyricum, chất mang (Maltodextrin từ tinh bột ngô, Sodium Sulfate).
- Chỉ tiêu chất lượng: ; Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 15 %; Bacillus Subtilis ≥ 20.000.000.000,0 CFU/g, Bacillus Licheniformis ≥ 20.000.000.000,0 CFU/g; Bacillus Coagulans ≥ 150.000.000,0 CFU/g; Clostridium Butyricum ≥ 550.000.000,0 CFU/g.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30mg/kg, Chì ≤ 200 mg/kg, Cadimi ≤ 15mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hoá (Bacillus Subtilis, Bacillus Licheniformis, Bacillus Coagulans, Clostridium Butyricum) trong nước uống cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện khả năng tiêu hoá, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và nâng cao năng suất vật nuôi
	Dạng bột
	Màu nâu
	Jinan Tiantianxiang Co., Ltd
	China
	Zhandong village, Dangjia town, Shizong district, Jinan, Shandong Province, China

	34
	GutCare Neo
	TCCS 03:2026/
ECOVET
	34-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus Subtilis, Bacillus Licheniformis, Bacillus Coagulans, Clostridium Butyricum, chất mang (Calcium Carbonate, bột Talc).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 15 %; Bacillus Subtilis ≥ 20.000.000.000,0 CFU/g, Bacillus Licheniformis ≥ 20.000.000.000,0 CFU/g; Bacillus Coagulans ≥ 150.000.000,0 CFU/g; Clostridium Butyricum ≥ 550.000.000,0 CFU/g.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30mg/kg, Chì ≤ 200 mg/kg, Cadimi ≤ 15mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hoá (Bacillus Subtilis, Bacillus Licheniformis, Bacillus Coagulans, Clostridium Butyricum) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện khả năng tiêu hoá, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và nâng cao năng suất vật nuôi
	Dạng bột
	Màu nâu nhạt
	Jinan Tiantianxiang Co., Ltd
	China
	Zhandong village, Dangjia town, Shizong district, Jinan, Shandong Province, China
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	Betainus S
	TCCS 01:2026/ WS
	35-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin C (L-Ascorbic acid), Betaine Hydrochloride (Betaine), Taurine, axit Citric, phụ gia và chất mang: glucose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤10 %, cát sạn ≤ 20%, Vitamin C ≥ 80.000,0 mg/kg, Betaine ≥ 225.000,0 mg/kg, Taurine ≥ 45.000,0 mg/kg, axit Citric ≥ 45.000,0 mg/kg.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30mg/kg, Chì ≤ 200 mg/kg, Cadimi ≤ 15mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung Vitamin C, Taurin, Betaine, Axit citric trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm giảm căng thẳng và hỗ trợ sức khỏe cùa vật nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng đến vàng nhạt
	Woosung Vet Co., Ltd
	Korea
	259-5, Ansim-ro, Eunjin-myeon, Nonsan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
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	Immuno-Plus
	TCCS 02:2026/ WS
	36-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin E, Biotin, DL-Methionine, L-lysine HCl, Calcium Lactate, sắt (Iron proteinate), Mn (Manganese proteinate), kẽm (Zinc proteinate), đồng (copper proteinate), Selen (sodium selenite), phụ gia và chất mang: BHT, Ethoxyquin, Calcium carbonate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤10 %, cát sạn ≤ 20%, Vitamin E ≥ 12.000,0 mg/kg, Biotin ≥ 80 mg/kg, Methionine ≥ 27.000,0 mg/kg, L-Lysine ≥ 9.000,0 mg/kg, Canxi (min-max): 8.000,0 - 15.000,0 mg/kg, Sắt (min-max): 32.000,0 - 60.000,0 mg/kg, Mangan (min-max): 352 - 660 mg/kg, Kẽm (min-max): 416 - 780 mg/kg, Đồng (min-max): 96 - 180 mg/kg, Selen (min-max): 280 - 525 mg/kg. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30mg/kg, Chì ≤ 200 mg/kg, Cadimi ≤ 15mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung hỗn hợp Vitamin, axit amin và khoáng hữu cơ trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm cải thiện và hỗ trợ khả năng sản xuất, sức khỏe của vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến nâu nhạt
	Woosung Vet Co., Ltd
	Korea
	259-5, Ansim-ro, Eunjin-myeon, Nonsan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
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	NB-Super 100
	TCCS 03:2026/ WS
	37-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, phụ gia và chất mang: lúa mỳ.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤10 %, cát sạn ≤ 45 %,
Saccharomyces cerevisiae ≥ 100.000.000,0 CFU/kg, Lactobacillus plantarum ≥ 100.000.000,0 CFU/kg, Bacillus subtilis ≥ 10.000.000.000,0 CFU/kg.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30mg/kg, Chì ≤ 200 mg/kg, Cadimi ≤ 15mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung hỗn hợp các vi sinh vật có lợi trong thức ăn chăn nuôi nhằm cải thiện và hỗ trợ sức khỏe đường ruột của gia súc, gia cầm
	Dạng bột
	Màu xám nhạt đến vàng nhạt
	Woosung Vet Co., Ltd
	Korea
	259-5, Ansim-ro, Eunjin-myeon, Nonsan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
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	Sol Stress
	TCCS 04:2026/ WS
	38-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3 (Menadione Nicotinamide Bisulfite), Vitamin C (L-Ascorbic acid), Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Viamin B5 (Ca-panthothenate), Vitamin B9 (Folic acid), Niacine amide, L-lysine HCI, DL-Methionine, Glycine, Sodium chloride, Sodium citrate, Potassium chloride, Mg (Magnesium sulfate), Calcium acetate, phụ gia và chất mang: lactose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤10 %, cát sạn ≤ 20 %,
Vitamin A ≥ 8.000.000,0 IU/kg, Vitamin D3 ≥ 1.600.000,0 mg/kg, Vitamin E ≥ 2.800,0 mg/kg, Vitamin K3 ≥ 2.400,0 mg/kg, Vitamin C ≥ 4.000,0 mg/kg, Vitamin B1 ≥ 800 mg/kg, Vitamin B2 ≥ 3.200,0 mg/kg, Vitamin B6 ≥ 1.200,0 mg/kg, Vitamin B12 ≥ 4 mg/kg, Vitamin B5 ≥ 2.400,0 mg/kg, Vitamin B9 ≥ 120 mg/kg, Niacin amide ≥ 6.400,0 mg/kg, DL-Methionine ≥ 4.500,0 IU/Kg, L-Lysine ≥ 9.000,0 IU/Kg, Glycine ≥ 22.500,0 mg/kg, Clorua (min-max): 55.520,0 - 104.100,0 mg/kg, Na (min-max): 100.000,0 - 187.500,0 mg/kg, Mg (min-max): 4.000,0 - 7.500,0 mg/kg, Can-xi (min-max): 400-750 mg/kg, axit Citric ≥ 219.600,0 mg/kg.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30mg/kg, Chì ≤ 200 mg/kg, Cadimi ≤ 15mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung hỗn hợp Vitamin, axit amin và khoáng hữu cơ trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm hỗ trợ và cải thiện sức khỏe của vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến vàng
	Woosung Vet Co., Ltd
	Korea
	259-5, Ansim-ro, Eunjin-myeon, Nonsan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
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	Calolac-Fe
	TCCS 05:2026/ WS
	39-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), P (tricalcium Phosphate), sắt (iron Proteinate), Crôm (Cr-amino acid chelate), DL-Methionine, L-Lysine monohydrochloride, L-tryptophan, L-Valine, phụ gia và chất mang: Bột tảo biển, chất béo và dầu dạng bột (từ cây cọ), BHT, nấm men khô từ bia (saccharomyces cerevisiae).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤15 %, cát sạn ≤ 20 %,
Vitamin A ≥ 160.000,0 IU/kg, Vitamin D3 ≥ 16.000,0 IU/kg, Vitamin E ≥ 160 IU/kg, Vitamin B6 ≥ 80 mg/kg, Phốt-pho (min-max): 15.200,0 - 28.500,0 mg/kg, Sắt (min-max): 1.600 - 3.000 mg/kg, Crôm (min-max): 4,0 - 7,5 mg/kg, Methionine: 450 mg/kg (tối thiểu), Lysine ≥ 1.125,0 mg/kg, Tryptophan ≥ 225 mg/kg, Valine ≥ 135 mg/kg. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30mg/kg, Chì ≤ 200 mg/kg, Cadimi ≤ 15mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung hỗn hợp Vitamin, axit amin và khoáng hữu cơ trong thức ăn chăn nuôi lợn nhằm cải thiện chất lượng và sản lượng sữa củavật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến vàng
	Woosung Vet Co., Ltd
	Korea
	259-5, Ansim-ro, Eunjin-myeon, Nonsan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

	40
	Dhuman Colostrum Protein, Chap Chap Pet Milk, Strong Joints
	TCCS 09:2026/ VKB
	40-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Sữa bột, sữa bột non bò, canxi nguồn gốc rong biển, enzyme lactase, chiết xuất Yucca schidigera, vitamin A (retinyl acetate), vitamin D3 (cholecalciferol), vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate), canxi (calcium carbonate), phospho (dicalcium phosphate), Znc (zinc proteinate), Glucosamine hydrochloride.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90,0%; Protein thô ≥ 3,0 %; Béo thô ≥ 3,7 %; Xơ thô ≤ 1,0 %; Tro thô ≤ 1,0 %; Canxi (min-max): 0,13 - 0,3%; Phốt pho (min-max): 0,08 - 0,3 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Aflatoxin B1 ≤ 30,0 µg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho chó mèo
	Dạng lỏng
	Màu be
	Youdam Co., Ltd
	Korea
	116, Saeteo-gil, Ipjang-myeon, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

	41
	Dhuman Colostrum Protein, Chap Chap Pet Milk, Twinkling Eyes
	TCCS 09:2026/ VKB
	41-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Sữa bột (sản phẩm từ sữa), bột sữa non bò, bột việt quất châu Âu (Bilberry powder - Vaccinium myrtillus), vitamin A (retinyl acetate), vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate), vitamin B2 (riboflavin), Znc (zinc proteinate), Copper (copper sulfate), Selen (sodium selenite), taurine, chiết xuất Yucca schidigera, enzyme lactase.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90,0 %; Protein thô ≥ 3,0 %; Béo thô ≥ 3,7 %; Xơ thô ≤ 1,0 %; Tro thô ≤ 1,0 %; Canxi (min-max): 0,13 - 0,3%; Phốt pho (min-max): 0,08 - 0,3 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Aflatoxin B1 ≤ 30,0 µg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung cho chó mèo
	Dạng lỏng
	Màu be
	Youdam Co., Ltd
	Korea
	116, Saeteo-gil, Ipjang-myeon, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

	42
	Signatureby Extra Strength Probiotics
	TCCS 09:2025/VKB
	42-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Glucose tinh luyện, chiết xuất rễ rau diếp xoăn, cellulose, gan gà thủy phân, men bia khô (Saccharomyces cerevisiae), Bacillus subtilis (lợi khuẩn bào tử), protein thủy phân.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 14,0 %; Cát sạn ≤ 1,5 %; Bacillus subtilis ≥ 25.000.000,0 CFU/g; Saccharomyces cerevisiae ≥ 150.000.000,0 CFU/g.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung vi khuẩn có lợi đường tiêu hòa (Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae) cho động vật cảnh (chó, mèo) trên 03 tháng tuổi nhằm cải thiện khả năng tiêu hóa của vật nuôi
	Dạng bột
	Màu nâu nhạt
	Cosmax Pet Co., Ltd
	Korea
	624-33, Gwangjang-ro, Cheongan-myeon, Goesan-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

	43
	Good Meat Quality
	TCCS 01:2026/ NT.WIB
	43-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Ferrous glycinate, Isoflavones chiết xuất từ đậu nành, Axit Guanidinoacetic, phụ gia và chất mang (Silica, bột đá).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10,0 %; Cát sạn ≤ 40,0 %; 
Sắt (Fe) (min-max): 3 - 9 % ; axit Guanidinoacetic ≥ 10 %; Isoflavones tổng số ≥ 2.000,0 mg/kg.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung sắt, isoflavones chiết xuất từ đậu nành, Axit Guanidinoacetic vào thức ăn chăn nuôi lợn nhằm cải thiện chất lượng thịt và năng suất của động vật.
	Dạng bột
	Màu đỏ nhạt
	Wuxi Inerte Biological Technology Co., Ltd
	China
	No. 53 Xinmei Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, China

	44
	Excellent Bioactive Peptides
	TCCS 02:2026/ NT.WIB
	44-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Chiết xuất từ đậu nành (Phytosterol, Isoflavones), phụ gia và chất mang (Glutamate, Taurine, Silica, bột đá).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10,0 %; Cát sạn ≤ 40,0 %; Phytosterol ≥ 4,0 %; Isoflavones tổng số ≥ 3.000,0 mg/kg.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung Phytosterols, Isoflavones chiết xuất từ đậu nành, trong thức ăn chăn nuôi lợn và gia cầm nhằm hỗ trợ sức khỏe và năng suất của vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng xám nhạt
	Wuxi Inerte Biological Technology Co., Ltd
	China
	No. 53 Xinmei Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, China

	45
	Natured Plus
	TCCS 03:2026/ NT.WIB
	45-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Ferrous glycinate, Copper methionate, Zinc glycinate, Manganese methionine, Phytosterol chiết xuất từ đậu nành, phụ gia và chất mang (Silica, bột đá).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10,0 %; Cát sạn ≤ 40,0 %;
Sắt (Fe) (min-max): 4,0 - 15,0 %; Kẽm (Zn): 0,8 - 3,8 %; Đồng (Cu): 0,6 - 2,6 %; Mangan (Mn): 0,8 - 3,8%; Phytosterol ≥ 2,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung chiết xuất từ thực vật (Phytosterol) và các khoáng hữu cơ (Fe, Znc, Mn) trong thức ăn chăn nuôi cho gia sức, gia cầm.
	Dạng bột
	Màu đỏ xám nhạt
	Wuxi Inerte Biological Technology Co., Ltd
	China
	No. 53 Xinmei Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, China

	46
	Active Polyphenols
	TCCS 04:2026/ NT.WIB
	46-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Isoflavones chiết xuất từ đậu nành, Taurine, Vitamin C (L-ascorbic acid-2-phosphate), phụ gia và chất mang (Silica, bột đá).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10,0 %; Cát sạn ≤ 40,0 %;
Isoflavones ≥ 4.000,0 mg/kg; Vitamin C (L-ascorbic acid-2-phosphate) ≥ 3.000,0 mg/kg; Taurine ≥ 5.000,0 mg/kg. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung chiết xuất từ thực vật (Isoflavones), vitamin C (L-ascorbic acid-2-phosphate) và Taurine trong thức ăn chăn nuôi lợn và gia cầm nhằm cải thiện sức khỏe và năng suất của vật nuôi
	Dạng bột
	Màu nâu nhạt
	Wuxi Inerte Biological Technology Co., Ltd
	China
	No. 53 Xinmei Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, China

	47
	ProveniaTM
	TCCS 04:2026/ NT.NV
	47-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Axit Benzoic, axit fumaric, Calcium formate, phụ gia và chất mang (axit Silicic, dạng kết tủa và khô, dầu thực vật (từ cọ)).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 1,0 %; Cát sạn ≤ 10,0 %; Axit Benzoic ≥ 45%; Calcium Formate ≥ 3 %; Axit Fumaric ≥ 0.9%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung hỗn hợp axit hữu cơ (Benzoic, Fumaric) và Calcium formate trong thức ăn chăn nuôi lợn và gia cầm nhằm hỗ trợ sức khỏe đường ruột của vật nuôi
	Dạng hạt mịn
	Màu trắng đến kem
	Novus Deutschland GmbH
	Germany
	Schwänheit 10, 34281 Gudensberg , Germany

	48
	SFF IG Premix
	TCCS 01:2026/TNG-SFF
	48-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Carvacrol (chiết xuất từ kinh giới), Thymol (chiết xuất từ xạ hương), Cinamaldehyde (chiết xuất từ quế, Eugenol (chiết xuất từ cỏ ba lá), chất nhũ hóa (dầu thầu dầu vừa đủ).
- Chỉ tiêu chất lượng: Carvacrol ≥ 153.000,0 µg/g; Thymol ≥ 85.000,0 µg/g; Cinamaldehyde ≥ 153.000,0 µg/g; Eugenol ≥ 153.000,0 µg/g.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung hỗn hợp chiết xuất tinh dầu thực vật (Cinnamaldehyde, Carvacrol, Thymol, Eugenol) trong thức ăn chăn nuôi và nước uống cho lợn và gia cầm nhằm hỗ trợ khả năng miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và tăng năng suất vật nuôi.
	Dầu hơi sánh và đồng nhất
	Màu vàng nhạt, trong suốt
	H. Wilson Manufacturing Co., INC
	USA
	1337 Airport Road, Jefferson, GJ 30549.

	49
	Choline Chloride 60% Plant Carrier
	TCCS 06:2026/ME NON
	49-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Choline chloride, chất mang (lõi ngô và vỏ trấu).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 5,0 %; Cát sạn ≤ 5,0 %; Choline Chloride ≥ 60% (Choline ≥ 45 %). 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg.
	Bổ sung Choline Chloride trong thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm
	Dạng bột
	Màu vàng hoặc nâu
	Shandong Kangtai Chemical Industry Co.,Ltd
	China
	North Jining Chemical Industrial Park On the North, Jining City, Shandong China

	50
	Entero Meth
	TCCS 70:2026/KEY-NK
	50-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Carvacrol, Eugenol, chiết xuất tỏi (Allicine), Cinnamic aldehyde, Thymol, Monoglycerides of Lauric acid, Diglycerides of Lauric Acid. Nguyên liệu khác: Monopropylene glycol.
- Chỉ tiêu chất lượng: Carvacrol ≥ 50.000,0 mg/l; Eugenol ≥ 7.000,0 mg/l; Allicine ≥500 mg/l; Cinnamic aldehyde ≥ 7.000,0 mg/l; Thymol ≥ 3.000,0 mg/l; Lauric acid (in form of esterification) ≥ 50.000,0 mg/l
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg.
	Bổ sung hỗn hợp axit hữu cơ và chiết xuất thực vật vào nước uống nhằm tăng cường sức khỏe của vật nuôi, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh đường tiêu hóa và đường hô hấp.
	Dạng lỏng
	Màu vàng nhạt
	Methodo Chemicals Srl
	Italy
	Via A. M. Ampere – 19/21/23 -42017 Novellara (RE)- Italy

	51
	Multivit Omni
	TCCS 71:2026/KEY-NK
	51-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A (Retinyl palmitate), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (Alpha-tocopheryl acetate), Vitamin I3 (Menadione sodium bisulfite), Vitamin B1 (Thiamine mononitrate), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin B3 (Niacinamide), Vitamin B5 (Calcium D-pantothenate), Betaine HCl, axit Folic, chất mang (nước).
- Chỉ tiêu chất lượng: Vitamin A (Retinyl palmitate) ≥ 10.000.000,0 UI/l; Vitamin D3 (cholecalciferol) ≥ 300.000,0 UI/l; Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate) ≥ 7.000,0 mg/l; Vitamin K3 (Menadione sodium bisulphite) ≥ 800 mg/l; Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) ≥ 1.400,0 mg/l; Vitamin B2 (Riboflavin) ≥ 900 mg/l; Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) ≥ 600 mg/l; Vitamin B12 (cianocobalamine) ≥ 9 mg/l; Vitamin B3 (Niacinamide) ≥ 10.000,0 mg/l; Betaine ≥ 7.000,0mg/l; Vitamin B5 (Calcium D- pantothenate) ≥ 3.000,0 mg/l; Folic acid ≥ 150 mg/l.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg.
	Bổ sung hỗn hợp vitamin và betaine vào nước uống của gia súc, gia cầm nhằm tăng năng suất chăn nuôi
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Methodo Chemicals Srl
	Italy
	Via A. M. Ampere – 19/21/23 -42017 Novellara (RE)- Italy

	52
	Myco Mos
	72:2026/KEY-NK
	52-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Lactic acid, Orthophosphoric acid, citric acid, propionic acid, malic acid, yeast cell wall from Saccharomyces cerevisiae, chất mang (nước).
- Chỉ tiêu chất lượng: Mannan Oligosaccharide ≥ 15.000 mg/l; Beta Glucan ≥ 10.000,0 mg/l; Malic acid ≥ 4.500,0 mg/l; Lactic acid ≥50.000,0 mg/l; Orthophosphoric acid ≥ 50.000,0 mg/l; Citric acid ≥ 60.000,0 mg/l; Propionic acid ≥ 50.000,0 mg/l.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các axit hữu cơ và chiết xuất thành tế bào nấm men trong thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm nhằm kiểm soát độc tố nấm mốc, tăng khả năng miễn dịch và cải thiện sức khỏe của vật nuôi.
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Methodo Chemicals Srl
	Italy
	Via A. M. Ampere – 19/21/23 -42017 Novellara (RE)- Italy

	53
	Revital
	TCCS 73:2026/KEY-NK
	53-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Mono - and Diglycerides of Butyric Acid, Monoglycerides of Lauric Acid, Diglycerides of Lauric Acid, Glycerol, chất mang (Monopropylene glycol).
- Chỉ tiêu chất lượng: Butyric Acid (in form of esterification) ≥ 12,0 %; Lauric Acid (in form of esterification) ≥ 3,5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg.
	Bổ sung hỗn hợp axit hữu cơ chuỗi ngắn và trung bình dạng Mono-diglyceride cho gia súc, gia cầm nhằm tăng cường chức năng đường tiêu hóa, góp phần kiểm soát vi khuẩn có hại, tăng khả năng miễn dịch cho vật nuôi.
	Dạng lỏng
	Màu vàng đến cam nâu
	Methodo Chemicals Srl
	Italy
	Via A. M. Ampere – 19/21/23 -42017 Novellara (RE)- Italy

	54
	Vitameth ADE
	TCCS 74:2026/KEY-NK
	54-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A (Retinyl palmitate), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (All-racalpha-tocopheryl acetate), chất mang (nước).
- Chỉ tiêu chất lượng: Vitamin A (Retinyl palmitate) ≥ 80.000.000,0 UI/l; Vitamin D3 (Cholecalciferol) ≥ 10.000.000,0 UI/l; Vitamin E (All-rac-alpha-tocopheryl acetate) ≥ 150.000,0 mg/l.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg.
	Bổ sung premix vitamin cho gia súc, gia cầm nhằm kiểm soát cho vật nuôi chống stress, cải thiện năng suất sinh sản và sinh trưởng của vật nuôi
	Dạng lỏng
	Màu trắng đến vàng
	Methodo Chemicals Srl
	Italy
	Via A. M. Ampere – 19/21/23 -42017 Novellara (RE)- Italy

	55
	Dermastop RP Liquid
	TCCS 75:2026/KEY-NK
	55-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Chiết xuất cây bạch đàn (Eucalyptol), Thymol, Cinnamic aldehyde, Eugenol, thành phần khác (nước).
- Chỉ tiêu chất lượng: Eucalyptol ≥ 1.500,0 mg/l; Thymol ≥ 1.500,0 mg/l; Cinnamic aldehyde ≥ 4.000,0 mg/l; Eugenol ≥ 3.500,0 mg/l.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg.
	Bổ sung chiết xuất thực vật và tinh dầu vào thức ăn chăn nuôi để tăng cường hệ miễn dịch và góp phần kiểm soát ký sinh trùng ngoài da
	Dạng lỏng
	Màu trắng đến vàng nhạt
	Methodo Chemicals Srl
	Italy
	Via A. M. Ampere – 19/21/23 -42017 Novellara (RE)- Italy

	56
	Hipep
	TCCS 25:2026/AMAVET
	56-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, tinh bột ngô dùng trong thực phẩm (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 9 %; Tro không tan trong axit HCl ≤ 10%; Bacillus subtilis ≥ 1.000.000.000,0 CFU/g.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung vi khuẩn có lợi đường tiêu hóa (Bacillus subtilis) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện khả năng tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng, tăng năng suất vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu nâu
	Hubei Hiyee Biotechnology Co., Ltd.
	China
	11#, Lei Yan Road, the DaYan Industrial Park, Yicheng city, Hubei province, P.R. China

	57
	Promax PX
	TCCS 20:2026/AMAVET
	57-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Ferric glycine, Maltodextrin (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %; Tro không tan trong axit HCl ≤ 5 %; Bacillus subtilis ≥ 1.000.000.000,0 CFU/g; Bacillus licheniformis ≥ 1.000.000.000,0 CFU/g; Sắt (Fe) (min-max): 15,0 - 25%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, E. coli nhỏ hơn 10 CFU/gram.
	Bổ sung vi khuẩn có lợi (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis) và sắt trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm để hỗ trợ sức khỏe đường ruột, hấp thu chất dinh dưỡng và tăng năng suất vật nuôi
	Dạng bột
	Màu nâu
	Henan JinBaiHe Biotechnology Co. Ltd.
	China
	Southeastern Corner of the Intersection of Xinglong Road and Zhenxing Avenue, Industrial Cluster Area, Tangyin County (Fu Dao)

	58
	Promax Oral
	TCCS 21:2026/AMAVET
	58-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Clostridium butyricum, nước (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: Clostridium butyricum ≥ 1.000.000,0 CFU/ml
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 ml, E. coli nhỏ hơn 10 CFU/ml.
	Bổ sung vi khuẩn có lợi (Clostridium butyricum) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm để hỗ trợ sức khỏe đường ruột và tăng năng suất vật nuôi
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	Henan JinBaiHe Biotechnology Co. Ltd.
	China
	Southeastern Corner of the Intersection of Xinglong Road and Zhenxing Avenue, Industrial Cluster Area, Tangyin County (Fu Dao)

	59
	Promax GX
	TCCS 22:2026/AMAVET
	59-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Clostridium butyricum, chất mang (Maltodextrin).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Tro không tan trong axit HCl ≤ 5%; Clostridium butyricum ≥ 10.000.000.000 CFU/g. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Bổ sung vi khuẩn có lợi (Clostridium butyricum) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm để hỗ trợ sức khỏe đường ruột và tăng năng suất vật nuôi
	Dạng bột
	Màu nâu nhạt
	Henan JinBaiHe Biotechnology Co. Ltd.
	China
	Southeastern Corner of the Intersection of Xinglong Road and Zhenxing Avenue, Industrial Cluster Area, Tangyin County (Fu Dao)

	60
	Cal Gel
	TCCS 01:2026/ NT.BC
	60-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Calcium propionate, Calcium acetate, phụ gia và chất mang (Calcium chloride, Magnesium chloride).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90,0 %; Cát sạn ≤ 4 %, Canxi (Ca) (min-max): 5- 15%. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung Calcium cho gia súc nhai lại giai đoạn trước khi sinh nhằm bổ sung Calcium thiếu hụt.
	Dạng nhão
	Màu vàng
	Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH
	Germany
	Brägeler Forst 13 in 49393 Lohne

	61
	Amino Kingdom
	TCCS 01:2026/SNS
	61-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: DL-Alanine, L-Arginine, L-Cystein hydrochloride, Mono Sodium Glutamate, Glycine, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine monohydrochloride, L-Phenylalanine, L-Proline, L-Serine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Valine, Hydroxy analogue of methionine, Phosphoric acid, Potassium chloride, Calcium chloride, Magnesium sulfate heptahydrate, Ferrous sulfate heptahydrate, Zinc sulfate heptahydrate, Manganese sulfate monohydrate, Carboxymethyl cellulose (chất ổn định), nước tinh khiết (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: Alanine ≥ 10.000,0 mg/L; Arginine ≥ 8.000,0 mg/L; Cysteine ≥ 100 mg/L; Glycine ≥ 30.000,0 mg/L; Isoleucine ≥ 2.000,0 mg/L; Leucine ≥ 5.000,0 mg/L; Lysine ≥ 15.000,0 mg/L; Axit Glutamic ≥ 16.000,0 mg/L; Phenylalanine ≥ 3.000,0 mg/L; Proline ≥ 8.000,0 mg/L; Serine ≥ 1.500,0 mg/L; Threonine ≥ 5.000,0 mg/L; Tryptophan ≥ 2.000,0 mg/L; Valine ≥ 4.000,0 mg/L; Methionine hydroxy analogue (MHA) ≥ 30.000,0 mg/L; Phốt pho (min-max) 2.250,0 - 2.975,0 mg/L; Kali (min-max) 1.800,0 - 2.500,0 mg/L; Canxi (min-max): 1.800,0 - 4.200,0 mg/L; Natri (min-max): 900 - 1.400,0 mg/L; Magie (min-max): 162-198 mg/L; Sắt (min-max): 90-150 mg/L; Kẽm (min-max): 6,3-9,7 mg/L; Mangan (min-max): 2,7-4,3 mg/L.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 30 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn bổ axit amin và khoáng chất vào nước uống cho gia súc, gia cầm
	Dạng lỏng
	Màu nâu
	SCI Co., Ltd
	Korea
	102-36, saneop-ro 116beon-gil, Gyeolseong-myeon, Hongseong-gun,
Chungcheongnam-do, Republic of Korea

	62
	Hydrolyzed protein chew Shrimp
	TCCS 07:2026/SNS
	62-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Gạo, yến mạch, glycerin, thịt tôm thủy phân, thịt gà thủy phân, tinh bột sắn, chiết xuất nấm men, Isomaltooligosaccharide, Fructo oligosaccharide, D-sorbitol, gan gà thủy phân, Agar, men vi sinh (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum,Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fermentum, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium longum), Chất xơ có nguồn gốc từ gỗ tươi, Ferrous sulphate heptahydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese sulphate, Zinc sulphate monohydrate, Calcium iodate anhydrous, Sodium selenite, Retinyl acetate, 25- hydroxycholecalciferol, Vitamin E, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Cyanocobalamin, Biotin, Pantothenic acid, chiết xuất Yucca, D-Sorbitol, Potassium sorbate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 25%; Cát sạn ≤ 1,5%; Protein thô ≥ 14%; Béo thô ≥ 1,4%; Xơ thô ≤ 2,8%; Khoáng tổng số ≤ 5,5%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho chó và mèo trên 3 tháng tuổi
	Dạng viên
	Màu nâu
	Milae bioresources co., Ltd
	Korea
	235, Deokpyeong-ro, Hobeop-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

	63
	Super Vita E
	TCCS 03:2026/SNS
	63-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate), Sodium selenit, chất ổn định (Propylene glycol), chất mang (nước tinh khiết).
- Chỉ tiêu chất lượng: Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate) ≥ 150.000,0 IU/L; Selen (min-max): 90-100 mg/L
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 30 mg/kg, Cd (Cd) ≤ 15 mg/kg, Hg (Hg) ≤ 0,5 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn bổ sung vitamin và khoáng chất vào nước uống cho gia súc, gia cầm
	Dạng lỏng
	Màu vàng
	SCI Co., Ltd
	Korea
	102-36, saneop-ro 116beon-gil, Gyeolseong-myeon, Hongseong-gun,
Chungcheongnam-do, Republic of Korea

	64
	Dr. Calcium
	TCCS 06:2026/SNS
	64-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Calcium chloride, Magnesium chloride hexahydrate, Zinc sulfate heptahydrate, Vitamin D3, Chất mang (nước tinh khiết).
- Chỉ tiêu chất lượng: Canxi (min-max) 25.760,0-38.640,0 mg/L; Magie (min-max) 12.560,0-18.840,0 mg/L; Kẽm (min-max) 400-800 mg/L; Vitamin D3 ≥ 20.000,0 IU/L.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200 mg/kg, Cd (Cd) ≤ 15 mg/kg, Hg (Hg) ≤ 0,5 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Bổ sung premix vitamin và khoáng trong nước uống cho gia súc, gia cầm.
	Dạng lỏng
	Màu xanh
	SCI Co., Ltd
	Korea
	102-36, saneop-ro 116beon-gil, Gyeolseong-myeon, Hongseong-gun,
Chungcheongnam-do, Republic of Korea

	65
	Optipet daily care
	TCCS 15:2026/SNS
	65-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Lúa mì, Thịt gà thủy phân, Glycerin, đường, yến mạch, tinh bột khoai tây, bột thịt bò, Lignocellulose có nguồn gốc từ gỗ tươi, phô mai, hạt lanh, Fructo-oligosaccharide, Ferrous sulphate heptahydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese sulphate, Zinc sulphate monohydrate, Calcium iodine anhydrous, Sodium selenite, Retinyl acetate, 25- hydroxycholecalciferol, Vitamin E, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Cyanocobalamin, Biotin, Pantothenic acid, Potassium sorbate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 28%; Cát sạn ≤ 1,5%; Protein thô ≥ 15%; Béo thô ≥ 2 %; Xơ thô ≤ 2 %; Khoáng tổng số ≤ 5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho chó trên 3 tháng tuổi
	Dạng viên
	Màu nâu
	Milae bioresources co., Ltd
	Korea
	235, Deokpyeong-ro, Hobeop-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

	66
	Optipet chewable C
	TCCS 17:2026/SNS
	66-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Gạo lức, bột bí ngô, glycerin, bột khoai lang tím, bột đậu Hà Lan, tinh bột sắn, cá hồi thủy phân, D-sorbitol, gan gà thủy phân, chiết xuất trà xanh, omega 3 (EPA, DHA), chiết xuất đậu nành, L-carnitine, taurin, tảo xoắn Spirulina, chiết xuất cà chua, Ferrous sulphate heptahydrate, Copper sulphate pantahydrate, Manganese sulphate, Zinc sulphate monohydrate, Calcium iodine anhydrous, Sodium selenite, Retinyl acetate, 25- hydroxycholecalciferol, Vitamin E, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Cyanocobalamin, Biotin, Pantothenic acid, Potassium sorbate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 24%; Cát sạn ≤ 1,5%; Protein thô ≥ 12%; Béo thô ≥ 2,5 %; Xơ thô ≤ 0,01 %; Khoáng tổng số ≤ 4,5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn chăn nuôi bổ sung cho chó, mèo trên 3 tháng tuổi
	Dạng viên
	Màu nâu
	Milae bioresources co., Ltd
	Korea
	235, Deokpyeong-ro, Hobeop-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

	67
	Optipet chewable U
	TCCS 16:2026/SNS
	67-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Gạo lức, bột bí ngô, glycerin, bột khoai lang tím, bột đậu Hà lan, tinh bột sắn, chiết xuất nam việt quất, chiết xuất nấm men, D-sorbitol, chiết xuất hạt bí ngô, cây kế sữa, Citric acid, Ascorbic acid, Ferrous sulphate heptahydrate, Copper sulphate pantahydrate, Manganese sulphate, Zinc sulphate monohydrate, Calcium iodine anhydrous, Sodium selenite, Retinyl acetate, 25-hydroxycholecalciferol, Vitamin E, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Cyanocobalamin, Biotin, Pantothenic acid, Potassium sorbate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 26%; Cát sạn ≤ 1,5%; Protein thô ≥ 6%; Béo thô ≥ 1,0 %; Xơ thô ≤ 0,06 %; Khoáng tổng số ≤ 3,5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho chó, mèo trên 3 tháng tuổi
	Dạng viên
	Màu nâu
	Milae bioresources co., Ltd
	Korea
	235, Deokpyeong-ro, Hobeop-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

	68
	Optipet Eye Care
	TCCS 14:2026/SNS
	68-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Lúa mì, thịt gà thủy phân, glycerin, yến mạch, đường, hạt lanh, tinh bột khoai tây, bột thịt bò, bột phô mai, Taurine, Lactobacillus plantarum, Lutein, Ferrous sulphate heptahydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese sulphate, Zinc sulphate monohydrate, Calcium iodine anhydrous, Sodium selenite, Retinyl acetate, 25- hydroxycholecalciferol, Vitamin E, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Cyanocobalamin, Biotin, Pantothenic acid, Potassium sorbate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 28%; Cát sạn ≤ 1,5%; Protein thô ≥ 15 %; Béo thô ≥ 2,0 %; Xơ thô ≤ 2,0 %; Khoáng tổng số ≤ 5,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho chó trên 3 tháng tuổi
	Dạng viên
	Màu nâu
	Milae bioresources co., Ltd
	Korea
	235, Deokpyeong-ro, Hobeop-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

	69
	Optipet Joint Care
	TCCS 13:2026/SNS
	69-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Lúa mì, thịt gà thủy phân, glycerin, đường, yến mạch, tinh bột khoai tây, bột thịt bò, hạt lanh, bột phô mai, Glucosamine sulfate, Vitamin E, Thiamine, Potassium sorbate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 28 %; Cát sạn ≤ 1,5%; Protein thô ≥ 15 %; Béo thô ≥ 2,0 %; Xơ thô ≤ 2,0 %; Khoáng tổng số ≤ 5,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho chó trên 3 tháng tuổi
	Dạng viên
	Màu nâu
	Milae bioresources co., Ltd
	Korea
	235, Deokpyeong-ro, Hobeop-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

	70
	Optipet Omega & Vitamin
	TCCS 12:2026/SNS
	70-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Lúa mì, glycerin, thịt gà thủy phân, thịt cá hồi thuỷ phân, yến mạch, bột thịt bò, tinh bột khoai tây, đường, hạt lanh, phô mai, D-sorbitol, axit béo Omega 3 (DHA, EPA), Ferrous sulphate heptahydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese sulphate, Zinc sulphate monohydrate, Calcium iodine anhydrous, Sodium selenite, Retinyl acetate, 25- hydroxycholecalciferol, Vitamin E, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Cyanocobalamin, Biotin, Pantothenic acid, Potassium sorbate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 28%; Cát sạn ≤ 1,5%; Protein thô ≥ 15 %; Béo thô ≥ 2,0 %; Xơ thô ≤ 2,0 %; Khoáng tổng số ≤ 5,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn chăn nuôi bổ sung cho chó trên 3 tháng tuổi
	Dạng viên
	Màu nâu
	Milae bioresources co., Ltd
	Korea
	235, Deokpyeong-ro, Hobeop-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

	71
	Optipet Skin Care
	TCCS 11:2026/SNS
	71-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Lúa mì, thịt gà thủy phân, glycerin, yến mạch, đường, hạt lanh, tinh bột khoai tây, bột thịt bò, bột phô mai, Lactobacillus plantarum, Ferrous sulphate heptahydrate, Copper sulphate pantahydrate, Manganese sulphate, Zinc sulphate monohydrate, Calcium iodine anhydrous, Sodium selenite, Retinyl acetate, 25- hydroxycholecalciferol, Vitamin E, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Cyanocobalamin, Biotin, Pantothenic acid, Potassium sorbate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 28%; Cát sạn ≤ 1,5%; Protein thô ≥ 15 %; Béo thô ≥ 2,0 %; Xơ thô ≤ 2,0 %; Khoáng tổng số ≤ 5,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho chó trên 3 tháng tuổi
	Dạng viên
	Màu nâu
	Milae bioresources co., Ltd
	Korea
	235, Deokpyeong-ro, Hobeop-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

	72
	Dental AE Dog
	TCCS 10:2026/SNS
	72-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Gạo, Glycerin, yến mạch, thịt gà thủy phân, cá hồi thủy phân, chiết xuất nấm men, chiết xuất trà xanh, SHP (Sodium hexametaphosphate), Agar, bột thịt bò, bột phô mai, D-Sorbitol, gan gà thủy phân, keo ong, Ferrous sulphate heptahydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese sulphate, Zinc sulphate monohydrate, Calcium iodate anhydrous, Sodium selenite, Retinyl acetate, 25- hydroxycholecalciferol, Vitamin E, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Cyanocobalamin, Biotin, Pantothenic acid, Potassium sorbate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 22%; Cát sạn ≤ 1,5%; Protein thô ≥ 17 %; Béo thô ≥ 2,0 %; Xơ thô ≤ 1,5 %; Khoáng tổng số ≤ 6,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho chó trên 3 tháng tuổi
	Dạng viên
	Màu nâu
	Milae bioresources co., Ltd
	Korea
	235, Deokpyeong-ro, Hobeop-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

	73
	Dental AE Cat
	TCCS 09:2026/SNS
	73-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Gạo, Glycerin, yến mạch, thịt gà thủy phân, cá tuyết, chiết xuất trà xanh, SHP (Sodium hexametaphosphate), Agar, Taurine, bột thịt bò, bột phô mai, D-Sorbitol, gan gà thủy phân, keo ong, Ferrous sulphate heptahydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese sulphate, Zinc sulphate monohydrate, Calcium iodate anhydrous, Sodium selenite, Retinyl acetate, 25-hydroxycholecalciferol, Vitamin E, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Cyanocobalamin, Biotin, Pantothenic acid, Potassium sorbate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 22%; Cát sạn ≤ 1,5%; Protein thô ≥ 17 %; Béo thô ≥ 2,0 %; Xơ thô ≤ 1,5 %; Khoáng tổng số ≤ 6,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo trên 3 tháng tuổi
	Dạng viên
	Màu nâu
	Milae bioresources co., Ltd
	Korea
	235, Deokpyeong-ro, Hobeop-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

	74
	Hydrolyzed Protein Chew Salmon
	TCCS 08:2026/SNS
	74-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Gạo, yến mạch, glycerin, cá hồi thủy phân, thịt gà thủy phân, tinh bột sắn, chiết xuất nấm men, Isomaltooligosaccharide, Fructo oligosaccharide, D-sorbitol, gan gà thủy phân, Agar, men vi sinh (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fermentum, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium longum), Chất xơ có nguồn gốc từ gỗ tươi, Ferrous sulphate heptahydrate, Copper sulphate pentahydrate, Manganese sulphate, Zinc sulphate monohydrate, Calcium iodate anhydrous, Sodium selenite, Retinyl acetate, 25- hydroxycholecalciferol, Vitamin E, Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Cyanocobalamin, Biotin, Pantothenic acid, Chiết xuất Yucca, D-Sorbitol, Potassium sorbate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 25%; Cát sạn ≤ 1,5%; Protein thô ≥ 14 %; Béo thô ≥ 1,4 %; Xơ thô ≤ 2,8 %; Khoáng tổng số ≤ 5,5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho chó và mèo trên 3 tháng tuổi
	Dạng viên
	Màu nâu
	Milae bioresources co., Ltd
	Korea
	235, Deokpyeong-ro, Hobeop-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

	75
	Ji You Bao
	TCCS 01:2026/ND-CN
	75-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cinnamaldehyde (từ vỏ quế Cassia), Silica (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %, Cát sạn ≤ 48%; Cinnamaldehyde ≥ 0,05%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 3 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤0.5 mg/kg
	Bổ sung chiết xuất thực vật (Cinnamaldehyde) trong thức ăn chăn nuôi gia cầm nhằm cải thiện sức khỏe đường ruột cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng
	Guangdong Ruisheng Technology Group Co., Ltd
	China
	No.5 Chuangye Road, Dianhai Street, Dianbai District, Maoming City, Guangdong province, China

	76
	Rui Sheng Zhuang
	TCCS 02:2026/ND-CN
	76-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cinnamaldehyde (từ vỏ quế Cassia), Silica (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 25 %, Cát sạn ≤ 40%;
Cinnamaldehyde ≥ 0.2%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 3 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤0.5 mg/kg
	Bổ sung chiết xuất thực vật (Cinnamaldehyde) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện sức khỏe đường ruột cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt
	Guangdong Ruisheng Technology Group Co., Ltd
	China
	No.5 Chuangye Road, Dianhai Street, Dianbai District, Maoming City, Guangdong province, China

	77
	Yi Shui Bao
	TCCS 04:2026/ND-CN
	77-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cinnamaldehyde (từ vỏ quế Cassia), Thymol (từ cây húng quế) Eugenol, chất mang (Silica).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %, Cát sạn ≤ 45%, Cinnamaldehyde ≥ 1%, Thymol ≥ 5%, Eugenol ≥ 0,5%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 3 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0.5 mg/kg
	Bổ sung hỗn hợp chiết xuất thực vật (Cinnamaldehyde, Thymol, Eugenol) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm giúp nâng cao sức khỏe đường ruột cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng
	Guangdong Ruisheng Technology Group Co., Ltd
	China
	No.5 Chuangye Road, Dianhai Street, Dianbai District, Maoming City, Guangdong province, China

	78
	Rui Tian T20
	TCCS 05:2026/ND-CN
	78-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Saccharin sodium, Neotame, Silica (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %, Cát sạn ≤ 21%, Saccharin sodium (tính theo vật chất khô) ≥ 20%, Neotame (tính theo vật chất khô) ≥ 3%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 3 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0.5 mg/kg
	Bổ sung các chất tạo ngọt (Sodium saccharin và Neotame) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm tăng tính ngon miệng cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng
	Guangdong Ruisheng Technology Group Co., Ltd
	China
	No.5 Chuangye Road, Dianhai Street, Dianbai District, Maoming City, Guangdong province, China

	79
	Rui Tian T26
	TCCS 06:2026/ND-CN
	79-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Saccharin sodium, Neotame, Silica (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %, Cát sạn ≤ 21%, Saccharin sodium (tính theo vật chất khô) ≥ 26 %, Neotame (tính theo vật chất khô) ≥ 7 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 3 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0.5 mg/kg
	Bổ sung các chất tạo ngọt (Sodium saccharin và Neotame) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm tăng tính ngon miệng cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng
	Guangdong Ruisheng Technology Group Co., Ltd
	China
	No.5 Chuangye Road, Dianhai Street, Dianbai District, Maoming City, Guangdong province, China

	80
	Yi Li Bao
	TCCS 03:2026/ND-CN
	80-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cinnamaldehyde (từ vỏ quế Cassia), Silica (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 25 %, Cát sạn ≤ 48 %, Cinnamaldehyde ≥ 0.1%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 3 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0.5 mg/kg
	Bổ sung chiết xuất thực vật (Cinnamaldehyde) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện sức khỏe đường ruột cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt
	Guangdong Ruisheng Technology Group Co., Ltd
	China
	No.5 Chuangye Road, Dianhai Street, Dianbai District, Maoming City, Guangdong province, China

	81
	Bacillus Subtilis
	TCCS 035:2026/ND-CN
	81-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, vỏ trấu (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %, Cát sạn ≤ 60 %, Bacillus subtilis ≥ 2.500.000.000,0 CFU/g. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 3 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0.5 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung vi khuẩn Bacillus subtilis trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện sức khỏe đường ruột cho vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu nâu nhạt.
	Vitech (Guangzhou) Bioscience Corp.
	China
	Workshop A3-1, Miaoling-Aoyuan, Shajiao Village, Xiancun Town, Zengcheng District, Guangzhou, China.

	82
	Lipase
	TCCS 015:2026/ND-CN
	82-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Lipase từ Aspergillus niger, vỏ trấu (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %, Cát sạn ≤ 60 %, Lipase ≥ 20.000,0 U/g. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 3 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0.5 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung Lipase trong thức ăn cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện, tăng cường khả năng tiêu hóa chất béo cho vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu nâu nhạt.
	Vitech (Guangzhou) Bioscience Corp.
	China
	Workshop A3-1, Miaoling-Aoyuan, Shajiao Village, Xiancun Town, Zengcheng District, Guangzhou, China.

	83
	Combo-Enzymes (Vitazyme Pmax)
	TCCS 025:2026/ND-CN
	83-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Xylanase và Mannanase từ Trichoderma longibrachiatum khô lên men, Protease và Amylase từ Aspergillus niger lên men, vỏ trấu (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %, Cát sạn ≤ 39 %, Xylanase ≥ 20.000,0 U/g, Beta Mannanase ≥ 2.000,0 U/g, Protease ≥ 10.000,0 U/g, Alpha Amylase ≥ 500 U/g.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 3 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0.5 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung hỗn hợp các enzyme tiêu hóa (Xylanase, Mannanase, Protease, Amylase) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm tăng khả năng tiêu hoá và hấp thu các chất dinh dưỡng cho vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu nâu nhạt.
	Vitech (Guangzhou) Bioscience Corp.
	China
	Workshop A3-1, Miaoling-Aoyuan, Shajiao Village, Xiancun Town, Zengcheng District, Guangzhou, China.

	84
	Aller Zero Calcium Oxalate
	TCCS 04:2026/SNS
	84-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt vịt thủy phân, đạm gạo thủy phân, Bột đậu nành thủy phân, dầu canola, tinh bột, dầu gà tinh luyện, Fructo oligosaccharide, Lecithins, DL-methionine, L-tryptophan, L-lysine hydrochloride, L-cysteine hydrochloride, Choline chloride, Hỗn hợp vitamin (Vitamin A (Retinyl palmitate), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (all-rac-alpha tocopheryl acetate), vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin K3 (Menadione sodium bisulphite), Vitamin B1 (Thiamine mononitrate), Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin C (Ascorbic acid), Vitamin B3 (Niacinamide), Folic acid), Chiết xuất Yucca, Chiết xuất hương thảo, Monocalcium phosphate, Sodium chloride, Hỗn hợp khoáng chất (Copper sulphate monohydrate, Zinc sulphate monohydrate, Ferrous monohydrate, Potassium chloride).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 1,5%; Protein thô ≥ 15%; Béo thô ≥ 13%; Xơ thô ≤ 4%; Khoáng tổng số ≤ 7%; Canxi (min-max) 0,4-0,9%; Phốt pho (min-max) 0,3-0,6%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho chó
	Dạng viên
	Màu xám nhạt
	SCI Co., Ltd
	Korea
	102-36, saneop-ro 116beon-gil, Gyeolseong-myeon, Hongseong-gun,
Chungcheongnam-do, Republic of Korea

	85
	Aller Zero Struvite
	TCCS 05:2026/SNS
	85-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu:Thịt vịt thủy phân, đạm gạo thủy phân, Bột đậu nành thủy phân, dầu canola, tinh bột, dầu gà tinh luyện, Fructo oligosaccharide, Lecithins, DL-methionine, L-tryptophan, L-lysine hydrochloride, L-cysteine hydrochloride, Choline chloride, Hỗn hợp vitamin (VitaminA(Retinyl palmitate),Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate), vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin K3 (Menadione sodium bisulphite), Vitamin B1 (Thiamine mononitrate), Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12(Cyanocobalamin), Vitamin C (Ascorbic acid), Niacinamide, Folic acid), Chiết xuất cây Yucca, Chiết xuất hương thảo, Monocalcium phosphate, Sodium chloride, Hỗn hợp khoáng chất (Copper sulphate monohydrate, Zinc sulphate monohydrate, Ferrous monohydrate, Potassium chloride).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 1,5%; Protein thô ≥ 15%; Béo thô ≥ 13%; Xơ thô ≤ 4%; Khoáng tổng số ≤ 7%; Canxi (min-max) 0,4-0,9%; Phốt pho (min-max) 0,3-0,6%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho chó
	Dạng viên
	Màu xám nhạt
	SCI Co., Ltd
	Korea
	102-36, saneop-ro 116beon-gil, Gyeolseong-myeon, Hongseong-gun,
Chungcheongnam-do, Republic of Korea

	86
	Vita Kingdom
	TCCS 18:2026/SNS
	86-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin A (Retinyl palmitate), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate), Vitamin K3 (Menadione sodium bisulphite), Vitamin B1 (Thiamine mononitrate), vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin C (Ascorbic acid), Niacinamide, Folic acid, Calcium-D-pantothenate, DL-Methionine, Cobalt Chloride, Manganese sulfate mononydrate, Ferrous sulfate heptahydrate, Potassium Chloride, Sodium Chloride, Cobalt sulfate heptahydrate, Zinc sulfate heptahydrate và chất mang (Glucose).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; cát sạn ≤ 6%; Vitamin A (Retinyl palmitate) ≥ 6.000.000,0 IU/kg; Vitamin D3 (Cholecalciferol) ≥ 800.000,0 IU/kg; Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl axetat) ≥ 2.000,0 IU/kg; Vitamin K3 (Menadione Sodium Bisulfite) ≥ 2.000,0 mg/kg; Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) ≥ 2.000,0 mg/kg; Vitamin B2 (Riboflavin) ≥ 5.000,0 mg/kg; Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) ≥ 1.000,0 mg/kg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) ≥1,0 mg/kg; Vitamin C (Ascorbic acid) ≥ 2.000,0 mg/kg; Niacinamide ≥ 6.000,0 mg/kg; Folic acid ≥ 400,0 mg/kg; Calcium pantothenate ≥ 16.000,0 mg/kg; DL-Methionine ≥ 5.000,0 mg/kg; Kali (min-max) 3.000,0-5.000,0 mg/kg; Sắt (min-max) 1.575,0-2.625,0 mg/kg; Coban (min-max) 165-275 mg/kg; Natri (min-max) 1.875,0-3.125,0 mg/kg; Mangan (min-max) 105-175 mg/kg; Kẽm (min-max) 98-163 mg/kg; 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 30 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,5 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn bổ sung vitamin, khoáng và axit amin cho gia cầm và lợn
	Dạng bột
	Màu vàng
	SCI Co., Ltd
	Korea
	102-36, saneop-ro 116beon-gil, Gyeolseong-myeon, Hongseong-gun,
Chungcheongnam-do, Republic of Korea

	87
	Muller Chicken Shreds with Egg Yolk Hydrating Cat Canned Food
	TCCS 10:
2026/KYNAM/MU
	87-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, nước hầm gà, lòng đỏ trứng, tinh bột sắn, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 94%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 4%; Béo thô ≥ 0.2%; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 1%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu trắng ngà
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	88
	Muller Chicken Shreds with Anchovy Hydrating Cat Canned Food
	TCCS 11:
2026/KYNAM/MU
	88-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, nước hầm gà, cá cơm, tinh bột sắn, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 94%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 4%; Béo thô ≥ 0.2%; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 1%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu trắng ngà
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	89
	Muller Chicken Shreds with Chicken Heart Hydrating Cat Canned Food
	TCCS 12:
2026/KYNAM/MU
	89-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, nước hầm gà, tim gà, tinh bột sắn, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 94%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 4%; Béo thô ≥ 0.2%; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 1%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu trắng ngà
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	90
	Muller Tuna with Scallop Hydrating Cat Canned Food
	TCCS 13:
2026/KYNAM/MU
	90-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cá ngừ, nước hầm cá, sò điệp, tinh bột sắn, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 94%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 4%; Béo thô ≥ 0.2%; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 1%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu đỏ - trắng
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	91
	Muller Chicken Shreds with Crab Meat Hydrating Cat Canned Food
	TCCS 14:
2026/KYNAM/MU
	91-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, nước hầm gà, thịt cua, tinh bột khoai tây, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 94%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 4%; Béo thô ≥ 0.2%; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 1%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu trắng ngà
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	92
	Muller Chicken Shreds with Shrimp Hydrating Cat Canned Food
	TCCS 15:
2026/KYNAM/MU
	92-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, nước hầm gà, tôm, bột khoai lang, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 94%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 4%; Béo thô ≥ 0.2%; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 1%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu trắng ngà
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	93
	Muller Chicken with Pumpkin in Meat Gravy
	TCCS 16:
2026/KYNAM/MU
	93-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nước, thịt gà, gan gà, bí ngô, tinh bột ngô, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 3,5%; Béo thô ≥ 1%; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 1%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu trắng ngà pha vàng
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	94
	Muller Chicken with Shrimp Meat in Meat Gravy
	TCCS 17:
2026/KYNAM/MU
	94-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nước, thịt gà, gan gà, tôm,tinh bột ngô, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 3,5%; Béo thô ≥ 1%; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 1%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu thịt đỏ pha trắng ngà
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	95
	Muller Tuna with Cod in Meat Gravy
	TCCS 18:
2026/KYNAM/MU
	95-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nước, cá ngừ, thịt gà, cá tuyết, gan gà,tinh bột ngô, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 3,5%; Béo thô ≥ 1%; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 1%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu thịt đỏ pha trắng ngà
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	96
	Muller Six Kinds of Ocean Fish in Meat Gravy
	TCCS 19:
2026/KYNAM/MU
	96-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nước, cá ngừ, cá hồi, cá tuyết, cá ngừ bào (bonito), cá thu, cá cơm, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 3,5%; Béo thô ≥ 1%; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 1%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu thịt đỏ và trắng ngà
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	97
	Muller Chicken with Cat Grass in Meat Gravy
	TCCS 20:
2026/KYNAM/MU
	97-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nước, thịt gà, gan gà, bột cỏ lúa mì (wheatgrass), tinh bột ngô, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 3,5%; Béo thô ≥ 1%; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 1%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu trắng ngà
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	98
	Muller Chicken with Goat Milk in Meat Gravy
	TCCS 21:
2026/KYNAM/MU
	98-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nước, thịt gà, gan gà, sữa bột nguyên kem, tinh bột ngô, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 3,5%; Béo thô ≥ 1%; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 1%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu trắng ngà sữa
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	99
	Muller Chicken Flavor Cat Treat Stick
	TCCS 24:
2026/KYNAM/MU
	99-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nước, thịt gà, gan gà, tinh bột ngô, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 5%; Béo thô ≥ 2,5 %; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 2 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu trắng ngà của thịt
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	100
	Muller Tuna Flavor Cat Treat Stick
	TCCS 25:
2026/KYNAM/MU
	100-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nước, cá ngừ, thịt gà, gan gà, tinh bột ngô, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 5%; Béo thô ≥ 2,5 %; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 2 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu hồng nhạt của thịt cá
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	101
	Muller Salmon Flavor Cat Treat Stick
	TCCS 26:
2026/KYNAM/MU
	101-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nước, cá hồi, thịt gà, gan gà, tinh bột ngô, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 5%; Béo thô ≥ 2,5 %; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 2 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu cam hồng nhạt
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	102
	Muller Beef Flavor Cat Treat Stick
	TCCS 27:
2026/KYNAM/MU
	102-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nước, thịt bò, thịt gà, gan gà, tinh bột ngô, Taurine, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 1%; Protein thô ≥ 4,7%; Béo thô ≥ 2,5 %; Xơ thô ≤ 1%; Khoáng tổng số ≤ 2 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo.
	Dạng nhão
	Màu đỏ nhạt tự nhiên của thịt
	Liaoning meo pet food Co., ltd
	China
	Xin’an village, Qianyang Town, Donggang city, Dandong city, Liaoning province, China

	103
	AOXTEC F11
	TCCS 16:2026/HOASEN
	103-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: BHA, BHT, Citric Acid và Ester Palm Oil.
- Chỉ tiêu chất lượng: BHA ≥ 10,0 %; BHT ≥ 18,0%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg.
	Chất chống oxy hóa giúp ổn định thức ăn chăn nuôi cũng như nguyên liệu thô.
	Dạng lỏng
	Màu vàng
	Linq Technology Corporation Co., Ltd
	Thailand
	29/7 M. 7, Thakai, A. Muang, Chachoengsao 24000, Thailand

	104
	Phytase
	TCCS 0610:2026/NB-HT5000
	104-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Phytase, Stone powder, zeolite powder.
- Chỉ tiêu chất lượng: Phytase ≥ 5.000,0 U/g; Độ ẩm ≤ 10%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 95%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung enzyme Phytase trong thức ăn chăn nuôi lợn， gà, vịt.
	Dạng bột hoặc hạt
	Màu trắng đến xám.
	Yunnan Saturn Biological Technology Co., Ltd.
	China
	Baofeng Base, Industrial Park, Jinning District, Kunming City, Yunnan Province, China.

	105
	Phytase
	TCCS 0610:2026/NB-HT1W
	105-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Phytase, Stone powder, zeolite powder.
- Chỉ tiêu chất lượng: Phytase ≥ 10.000,0 U/g; Độ ẩm ≤ 10%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 90%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung enzyme Phytase trong thức ăn chăn nuôi lợn, gà, vịt.
	Dạng bột hoặc hạt
	Màu trắng đến xám.
	Yunnan Saturn Biological Technology Co., Ltd.
	China
	Baofeng Base, Industrial Park, Jinning District, Kunming City, Yunnan Province, China.

	106
	Lipase
	TCCS 0610:2026/NB-LPS
	106-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Lipase, stone powder, zeolite powder.
- Chỉ tiêu chất lượng: Lipase ≥ 10.000,0 U/g; Độ ẩm ≤ 10%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 20%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung enzyme Lipase trong thức ăn chăn nuôi cho lợn, gà, vịt.
	Dạng bột hoặc hạt
	Màu trắng đến xám.
	Yunnan Saturn Biological Technology Co., Ltd.
	China
	Baofeng Base, Industrial Park, Jinning District, Kunming City, Yunnan Province, China.

	107
	Junke
	TCCS 0610:2026/NB-JK
	107-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus Subtilis, Bacillus Licheniformis, stone powder, zeolite powder.
- Chỉ tiêu chất lượng: Bacillus subtilis ≥ 5.000.000.000,0 CFU/g; 
Bacillus Licheniformis ≥ 5.000.000.000 CFU/g; Độ ẩm ≤ 10%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 80%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung vi sinh vật có lợi (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis) trong thức ăn chăn nuôi lợn, gà.
	Dạng bột rắn
	Màu trắng xám
	Yunnan Saturn Biological Technology Co., Ltd.
	China
	Baofeng Base, Industrial Park, Jinning District, Kunming City, Yunnan Province, China.

	108
	Enzyme T15
	TCCS 0610:2026/NB-T15
	108-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Xylanase, Cellulase, 
β-Mannanase, β- glucanase, stone powder, zeolite powder.
- Chỉ tiêu chất lượng: Xylanase ≥ 25.000,0 U/g, Cellulase ≥ 500U/g,
β-Mannanase ≥ 2.000,0 U/g, β-glucanase ≥ 2.200,0 U/g, Độ ẩm ≤10%, Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 95%. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các enzyme tiêu hóa (Xylanase, Cellulase, β-Mannanase, β- glucanase) trong thức ăn chăn nuôi lợn, gà, vịt.
	Dạng bột
	Màu trắng đến nâu vàng
	Yunnan Saturn Biological Technology Co., Ltd.
	China
	Baofeng Base, Industrial Park, Jinning District, Kunming City, Yunnan Province, China.

	109
	Bacillus Coagullans
	TCCS 0610:2026/NB-BCL
	109-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus coagulans, stone powder, zeolite powder.
- Chỉ tiêu chất lượng: Bacillus coagulans ≥ 10.000.000.000.0 CFU/g, Độ ẩm ≤ 10%, Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 80 %. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,1 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung vi sinh vật có lợi Bacillus Coagullans trong thức ăn chăn nuôi lợn và gia cầm.
	Dạng bột rắn
	Màu trắng xám
	Yunnan Saturn Biological Technology Co., Ltd.
	China
	Baofeng Base, Industrial Park, Jinning District, Kunming City, Yunnan Province, China.

	110
	Bacillus subtilis
	TCCS 0610:2026/NB-BSL
	110-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus Subtilis, stone powder, zeolite powder.
- Chỉ tiêu chất lượng: Bacillus Subtilis ≥ 10.000.000.000.0 CFU/g, Độ ẩm ≤ 10%, Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 50 %. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,1 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung vi sinh vật có lợi (Bacillus subtilis) trong thức ăn chăn nuôi lợn, gà.
	Dạng bột rắn
	Màu trắng xám
	Yunnan Saturn Biological Technology Co., Ltd.
	China
	Baofeng Base, Industrial Park, Jinning District, Kunming City, Yunnan Province, China.

	111
	SP200
	TCCS 0610:2026/NB-SP200
	111-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Xylanase, Protease, Amylase, β-Mannanase, Cellulase，Lipase, stone powder, Zeolite Powder.
- Chỉ tiêu chất lượng: Xylanase ≥ 8.000,0 U/g, Protease ≥ 15.000,0 U/g, Amylase ≥ 500 U/g, β-Mannanase ≥ 2.000,0 U/g, Cellulase ≥ 400 U/g, Lipase ≥2.500,0 U/g, Độ ẩm ≤ 10%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 70%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các enzym tiêu hóa (Xylanase, Protease, Amylase,β-Mannanase, Cellulase, Lipase) trong thức ăn chăn nuôi lợn.
	Dạng bột
	Màu trắng nhạt đến nâu vàng
	Yunnan Saturn Biological Technology Co., Ltd.
	China
	Baofeng Base, Industrial Park, Jinning District, Kunming City, Yunnan Province, China.

	112
	Protease
	TCCS 0610:2026/NB-PROTEASE
	112-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Protease, stone powder, zeolite powder.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protease ≥ 30.000,0 U/g, Độ ẩm ≤ 10%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 85%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung enzyme Protease trong thức ăn chăn nuôi lợn.
	Dạng bột hoặc hạt
	Màu trắng đến xám.
	Yunnan Saturn Biological Technology Co., Ltd.
	China
	Baofeng Base, Industrial Park, Jinning District, Kunming City, Yunnan Province, China.

	113
	β-Mannanase
	TCCS 0610:2026/NB-MANNA
	113-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: β-Mannanase, stone powder, zeolite powder.
- Chỉ tiêu chất lượng: β-Mannanase ≥ 4.000,0 U/g, Độ ẩm ≤ 10%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 85%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung enzyme β-Mannanase trong thức ăn chăn nuôi lợn, gà, vịt.
	Dạng bột hoặc hạt
	Màu trắng đến nâu vàng.
	Yunnan Saturn Biological Technology Co., Ltd.
	China
	Baofeng Base, Industrial Park, Jinning District, Kunming City, Yunnan Province, China.

	114
	Amylase + Protease
	TCCS 0610:2026/NB-PP200
	114-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Amylase, Protease, β-Mannanase, Xylanase, Cellulase, stone powder, Zeolite powder.
- Chỉ tiêu chất lượng: Amylase ≥ 400 U/g, Protease ≥ 3.000,0 U/g, 
β-Mannanase ≥ 2.500,0 U/g, Xylanase ≥ 30.000,0 U/g, Cellulase ≥1.000,0 U/g, Độ ẩm ≤ 10%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 80%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các enzyme tiêu hóa (Amylase, Protease, β-Mannanase, Xylanase, Cellulase) trong thức ăn chăn nuôi gà, vịt.
	Dạng bột
	Màu trắng nhạt đến nâu vàng.
	Yunnan Saturn Biological Technology Co., Ltd.
	China
	Baofeng Base, Industrial Park, Jinning District, Kunming City, Yunnan Province, China.

	115
	Glucose Oxidase
	TCCS 0610:2026/NB-GLO
	115-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Glucose oxidase, stone powder, zeolite powder.
- Chỉ tiêu chất lượng: Glucose oxidase ≥ 20.000,0 U/g, Độ ẩm ≤ 10%; Khoáng không tan trong axit HCl ≤ 20%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung enzyme tiêu hóa Glucose oxidase trong thức ăn chăn nuôi lợn, gà, vịt.
	Dạng bột hoặc hạt
	Màu trắng đến nâu vàng.
	Yunnan Saturn Biological Technology Co., Ltd.
	China
	Baofeng Base, Industrial Park, Jinning District, Kunming City, Yunnan Province, China.

	116
	Protease+ Bacillus Coagulans
	TCCS 0610:2026/NB-PROBCL
	116-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Protease,Bacillus Coagulans, stone powder, zeolite powder.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protease ≥ 500,0 U/g, Bacillus Coagulans ≥5.000.000.000,0 CFU/g, Độ ẩm ≤ 10%; khoáng không tan trong axit HCl ≤ 50%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung enzyme Protease và vi sinh vật có lợi Bacillus Coagullans trong thức ăn chăn nuôi lợn, gà.
	Dạng bột rắn
	Màu trắng xám.
	Yunnan Saturn Biological Technology Co., Ltd.
	China
	Baofeng Base, Industrial Park, Jinning District, Kunming City, Yunnan Province, China.

	117
	Natural Plant Feed Raw Material Honeysuckle Crude Extract
	TCCS 0610:2026/VH-HONEY
	117-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Axit Chlorogenic (chiết xuất từ Kim ngân hoa), chất mang (nước tinh khiết).
- Chỉ tiêu chất lượng: Axit Chlorogenic ≥ 0,5 mg/ml. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung Axit Chlorogenic trong thức ăn chăn nuôi gà, vịt.
	Dạng lỏng
	Màu nâu vàng
	Shanxi Linuo Tianrun Animal Pharmaceutical Co., Ltd.
	China
	No. 6, Huguan Economic Development Zone, Changzhi City, Shanxi Province, China

	118
	Mixed Feed Additive Taurine
	TCCS 0610:2026/VH-TAUR
	118-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Taurine, chất mang (Glucose).
- Chỉ tiêu chất lượng: Taurine ≥ 5%, Độ ẩm ≤ 10%, khoáng không tan trong axit HCl ≤ 10%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung Taurine trong thức ăn chăn nuôi lợn, gà
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt đến nâu.
	Shanxi Linuo Tianrun Animal Pharmaceutical Co., Ltd.
	China
	No. 6, Huguan Economic Development Zone, Changzhi City, Shanxi Province, China

	119
	Mixed Feed Additive Taurine
L-ascorbic acid (Vitamin C)
	TCCS 0610:2026/VH-VC
	119-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin C (Axit L-Ascorbic), chất mang (Glucose).
- Chỉ tiêu chất lượng: Vitamin C (axit L-Ascorbic) ≥ 5%, Độ ẩm ≤ 10 %, khoáng không tan trong axit HCl ≤ 10%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung Vitamin C trong thức ăn chăn nuôi lợn, gà.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Shanxi Linuo Tianrun Animal Pharmaceutical Co., Ltd.
	China
	No. 6, Huguan Economic Development Zone, Changzhi City, Shanxi Province, China

	120
	Mixed Feed Additive Glucose Oxidase
	TCCS 0610:2026/VH-GLOXD
	120-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Glucose Oxidase (có nguồn gốc từ Aspergillus niger), chất mang (Maltodextrin).
- Chỉ tiêu chất lượng: Glucose Oxidase ≥ 50 U/g, Độ ẩm ≤ 10 %, khoáng không tan trong axit HCl ≤ 10%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung enzyme tiêu hóa Glucose oxidase trong thức ăn chăn nuôi lợn, gà
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Shanxi Linuo Tianrun Animal Pharmaceutical Co., Ltd.
	China
	No. 6, Huguan Economic Development Zone, Changzhi City, Shanxi Province, China
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	Standard Q Powder
	TCCS 02:2026/IT & R TC
	121-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Calcium Formate, Sodium formate, Calcium propionate và chất mang (Natrolite-phonolite).
- Chỉ tiêu chất lượng: Ca (min-max) 7,0 - 11,0 %; Na (min-max) 4,50 - 8 %; 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung chất bảo quản trong thức ăn chăn nuôi cho gia súc nhai lại, heo và gia cầm
	Dạng bột
	Nâu nhạt
	NEW FEED TEAM S.r.l
	Italy
	Via dell’Industria, 11 – 26900 Lodi – Italy
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	Ovilac WA
	TCCS 01:2026/Schaumann
	122-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Enterococcus lactis DSM 7134, vitamin D3, vitamin C, chất mang (sodium chloride, calcium gluconate).
- Chỉ tiêu chất lượng: Enterococcus lactis DSM 7134 ≥ 3.300.000.000.000,0 CFU/kg; Vitamin D3 ≥ 200.000,0 IU/kg; Vitamin C ≥ 450.000,0 mg/kg; Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 10%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung vitamin C, D3 và vi sinh vật có lợi Enterococcus lactis trong nước uống cho gia cầm.
	Dạng bột
	Màu nhạt
	Lactosan GmbH & Co KG
	Austria
	Industriestrasse West 5
8605 Kapfenberg
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	Caramel #629
	TCCS 137:2026/PDMM
	123-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thành phần chính: Ethyl vanillin; Thành phần khác: Propylene glycol, Ethyl butyrate, Piperonal, tinh dầu cam, Acetylmethyl carbinol, tinh dầu nhục đậu khấu, tinh dầu chanh; Canxi cacbonat (chất mang) và Silicon dioxide.
- Chỉ tiêu chất lượng: Ethyl vanillin ≥ 5%; Độ ẩm ≤ 28%; Cát sạn ≤ 23%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung hương liệu (tạo mùi), sử dụng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm
	Dạng bột
	Màu xám nhạt
	Alltech Inc
	USA
	3031 Catnip Hill Road, Nicholasville, KY 40356, USA
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	Feed Additive Phytase ATQ200-T
	TCCS 92:2025/PDMM
	124-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Phytase và Cám mì (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: Hoạt độ Phytase ≥ 5000 u/g; Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 14%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung enzyme Phytase trong thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm nhằm cải thiện khả năng tiêu hóa của vật nuôi
	Dạng bột
	Màu từ nâu nhạt đến nâu đậm
	Jiangsu Union Bio-technology Co., Ltd
	China
	No. 2 Qushui Road, Industrial Concentration Zone, Qutang Town, Hai’ an City, Nantong City, Jiangsu Province, China
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	VEMOZYME 50
	TCCS 01:2026/GK-VEMO
	125-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Xylanase, β-glucanase, Cellulase; nguyên liệu khác: α-Amylase, Protease, Lipase, β-Mannanase, α-Galactosidase, Calcium Carbonate (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng: Xylanase/Endo-1,4 beta-xylanase ≥ 32.000,0 IU/g; Cellulase/Еndo-1,4 betа-glucanase ≥ 2.700,0 IU/g; β-glucanase/Еndо-1,3(4) betа-glucanase ≥ 900 IU/g; α-Amylase ≥ 50 IU/g; Protease ≥ 1.000,0 IU/g; Lipase ≥ 200 IU/g; β-Mannanase ≥ 10 IU/g; α-Galactosidase ≥ 10 IU/g; Độ ẩm ≤ 10%; Tro không tan trong HCl ≤ 8 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các enzyme tiêu hóa trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện khả năng tiêu hóa của vật nuôi
	Dạng vi hạt
	Màu kem đến be nhạt
	Vemo 99 Ltd.
	Bulgaria
	88 Rozhen Boulevard, Sofia 1271, Bulgaria
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	VEMOZYME 50 F
	TCCS 02:2026/GK-VEMO
	126-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Xylanase, β-glucanase, Cellulase, Phytase; nguyên liệu khác: α-Amylase, Protease, Lipase, β-Mannanase, α-Galactosidase, Calcium Carbonate (CaCO3) và tinh bột ngô.
- Chỉ tiêu chất lượng: Xylanase/Endo-1,4 beta-xylanase ≥ 32.000,0 IU/g; Cellulase/Еndo-1,4 betа-glucanase ≥ 2.700,0 IU/g; β-glucanase/Еndо-1,3(4) betа-glucanase ≥ 900,0 IU/g; Phytase ≥ 10.000,0 IU/g; α-Amylase (min): 50,0 IU/g; Protease ≥ 1.000,0 IU/g; Lipase ≥ 200,0 IU/g; β-Mannanase ≥ 10,0 IU/g; α-Galactosidase ≥ 10,0 IU/g; Độ ẩm ≤ 10%; Tro không tan trong HCl ≤ 8%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các enzyme tiêu hóa trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện khả năng tiêu hóa của vật nuôi
	Dạng vi hạt
	Màu be nhạt đến be
	Vemo 99 Ltd.
	Bulgaria
	88 Rozhen Boulevard, Sofia 1271, Bulgaria
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	VEMOZYME F 5000 NTP
	TCCS 03:2026/GK-VEMO
	127-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Phytase, Calcium Carbonate (CaCO3) và maltodextrin.
- Chỉ tiêu chất lượng: Phytase ≥ 5.000,0 IU/g; Độ ẩm ≤ 10%; Tro không tan trong HCl ≤ 8%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung enzyme Phytase trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện khả năng tiêu hóa của vật nuôi
	Dạng vi hạt
	Màu be nhạt đến be
	Vemo 99 Ltd.
	Bulgaria
	88 Rozhen Boulevard, Sofia 1271, Bulgaria
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	VEMOZYME F 10000 NTP
	TCCS 04:2026/GK-VEMO
	128-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Phytase, Calcium Carbonate (CaCO3) và maltodextrin.
- Chỉ tiêu chất lượng: Phytase ≥ 10.000,0 IU/g; Độ ẩm ≤ 10%; Tro không tan trong HCl ≤ 8%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung enzyme Phytase trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện khả năng tiêu hóa của vật nuôi
	Dạng vi hạt
	Màu be nhạt đến be
	Vemo 99 Ltd.
	Bulgaria
	88 Rozhen Boulevard, Sofia 1271, Bulgaria
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	VEMOZYME M
	TCCS 05:2026/GK-VEMO
	129-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: β-mannanase, Xylanase, β-glucanase, Cellulase, α-amylase, Protease, Lipase, α-galactosidase, Carrier: Calcium carbonate (CaCO3) and maltodextrin.
- Chỉ tiêu chất lượng: β-Mannanase ≥ 2.500.000,0 IU/kg; Xylanase ≥ 160.000.000,0 IU/kg; β-glucanase ≥ 600.000.000,0 IU/kg; Cellulase ≥ 1.500.000,0 IU/kg; α-Amylase ≥ 125.000,0 IU/kg; Protease ≥ 2.000.000 IU/kg; Lipase ≥ 100.000,0 IU/kg; α-Galactosidase ≥ 10.000,0 IU/kg; Độ ẩm ≤ 10%; Tro không tan trong HCl ≤ 8%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các enzyme tiêu hóa trong thức ăn chăn nuôi lợn và gia cầm nhằm cải thiện khả năng tiêu hóa của vật nuôi
	Dạng vi hạt
	Màu be nhạt đến be
	Vemo 99 Ltd.
	Bulgaria
	88 Rozhen Boulevard, Sofia 1271, Bulgaria
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	VEMOZYME ANTERNASE +
	TCCS 06:2026/GK-VEMO
	130-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Muramidase, Carrier: Starch and calcium carbonate (CaCO3).
- Chỉ tiêu chất lượng: Muramidase ≥ 300.000.000,0 IU/kg; Độ ẩm ≤ 10%; Tro không tan trong HCl ≤ 8%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung enzyme Muramidase trong thức ăn chăn nuôi lợn và gia cầm nhằm cải thiện khả năng tiêu hóa của vật nuôi
	Dạng vi hạt
	Màu kem đến be nhạt
	Vemo 99 Ltd.
	Bulgaria
	88 Rozhen Boulevard, Sofia 1271, Bulgaria
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	PORCILAC 68
	TCCS 07:2026/CTCBIO
	131-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bột whey, Lactose, Bã đậu nành, Dầu cọ, canxi cacbonat.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 5%; Protein thô ≥ 11%; Béo thô ≥ 2,5%; Tro thô ≤ 7%; Xơ thô ≤ 0,4%; Lactose ≥ 67%; Tro không tan trong axit HCl (tính theo chất khô) ≤ 2,2%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg,Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn đậm đặc từ sữa dành cho heo con
	Dạng bột
	Màu be
	Societe Laitiere De Retiers
	France
	Fromy-35240 Retiers, France

	132
	PORCILAC 20/20 EX-L
	TCCS 08:2026/CTCBIO
	132-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bột whey, Lactose, Bã đậu nành, Dầu (dầu cọ, dầu dừa), Lactose, khoáng chất, bột mì.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 5%; Protein thô ≥ 20%; Béo thô ≥ 20,0%; Tro thô ≤ 8%; Xơ thô ≤ 1,0%; Lactose ≥ 37%; Tro không tan trong axit HCl (tính theo chất khô) ≤ 2,2%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg,Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn đậm đặc từ sữa dành cho heo con
	Dạng bột
	Màu be
	Societe Laitiere De Retiers
	France
	Fromy-35240 Retiers, France
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	PORCILAC GRASO PC
	TCCS 09:2026/CTCBIO
	133-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bột whey, dầu cọ, dầu dừa, Lactose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 5%; Protein thô ≥ 5,5%; Béo thô ≥ 48,5%; Tro thô ≤ 6%; Lactose ≥ 37%; Tro không tan trong axit HCl (tính theo chất khô) ≤ 2,2%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg,Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn đậm đặc từ sữa dành cho heo con
	Dạng bột,
	Màu trắng
	Societe Laitiere De Retiers
	France
	Fromy-35240 Retiers, France
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	My Farm Sweety Flavor
	TCCS 02:2026/CTCBIO
	134-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Chiết xuất cam thảo, cỏ ngọt dạng bao phủ (encapsulated Stevia), hương liệu, chất mang (vỏ trấu).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12%; Steviol Glycoside ≥ 0,2%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg,Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Chất tạo hương và tạo ngọt dùng trong thức ăn chăn nuôi
	Dạng bột
	màu nâu
	ACC INC.
	Korea
	535-2 Hangok-ri, Yongsan-myeon, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea
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	Endo Cannabinoid Revision 1
	TCCS 01:2026/TACN-FPARMA6
	135-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Vỏ trấu 30%, Niacin (Nicotinic Acid, Vitamin B3) 0,2%, Bentonite vừa đủ 100%.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein ≥ 1,2%; Canxi: 25-30%; Xơ thô ≤ 20%; Vitamin B3 (niacin) ≥ 0,15%; Độ ẩm ≤ 5,0%; Cát sạn (tro không tran trong axit clohydric) ≤ 5,0%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg.
	Cung cấp dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm; Giúp tăng cường miễn dịch, kích thích hoạt động enzyme, tăng cường hấp thu thức ăn, cải thiện tăng trưởng.
	Dạng bột
	Màu trắng
	Fparma6 Co., Ltd
	Korea
	#217, Industry-Academia Cooperation Center, 62 Daehak-ro, Dong-gu, Daejeon (Yongun-dong, DJU), Republic of Korea

	136
	Ethoxyquin Powder 30%
	TCCS 014:2026/EFDN-IMP
	136-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Ethoxyquin, chất mang (Silicon dioxide).
- Chỉ tiêu chất lượng: Ethoxyquin ≥ 30,0%; Độ ẩm ≤ 4,0%; Cát sạn (tro không tran trong axit clohydric) ≤ 40,0%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg.
	Bổ sung Ethoxyquin trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm
	Dạng bột
	Màu trắng, vàng nhạt đến vàng nâu.
	Shandong Aocter Feed Additives Co.,Ltd
	China
	No.5, North Guandao Street, ETDZ, Gaotang county, Liaocheng city, Shandong, P.R China
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	Aqua Calcium (Cat)
	TCCS 01:2026/RENHE
	137-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Red Algae Calcium, bột phô mai, Maltodextrin, Marine Magnesium Oxide (chứa Magie, Phospho), casein phosphopeptide (CPP), bột chiết xuất lên men Đậu gà (chứa Vitamin K2), Vitamin D3.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 2,8%; Cát sạn (tro không tran trong axit clohydric) ≤ 0,6%, Protein thô ≥ 14,0 %, Béo thô ≥ 20,0 %, Khoáng tổng số ≤ 49,7%, Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric) ≤ 0,6%, Canxi (min-max): 11,4% - 12,0%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mèo
	Dạng bột
	Màu trắng
	Renhe Biotechnology Co., Ltd
	Taiwan
	No. 35, Ln. 302, Heping Rd., Qingshui Dist., Taichung City, Taiwan, R.O.C
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	Aqua Calcium (Dog)
	TCCS 02:2026/RENHE
	138-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Canxi tảo biển đỏ, Bột Phô mai, Maltodextrin, Marine Magnesium Oxide (Chứa Magie, Phospho), Casein Phosphopeptide (CPP), Bột Chiết xuất Lên men Đậu gà (Chứa Vitamin K2), Vitamin D3.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 2,8%; Cát sạn (tro không tran trong axit clohydric) ≤ 1,2%, Protein thô ≥ 14,0 %, Béo thô ≥ 18,0 %, Khoáng tổng số ≤ 73,8 %, Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric) ≤ 1,2%, Canxi (min-max): 18,1% - 19,0%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho chó
	Dạng bột
	Màu trắng
	Renhe Biotechnology Co., Ltd
	Taiwan
	No. 35, Ln. 302, Heping Rd., Qingshui Dist., Taichung City, Taiwan, R.O.C
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	NUTRACAL CS
	TCCS 03:2026/IT & RTC
	139-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Axit béo dầu cọ, Canxi, Nước, BHT.
- Chỉ tiêu chất lượng: Chất béo thô ≥ 82,5%; Độ ẩm ≤ 5%; Canxi (min-max): 8-10%; Cát sạn ≤ 14%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Cải thiện hiệu suất tổng thể của vật nuôi lấy sữa về sản lượng sữa và duy trì cân bằng năng lượng.
	Dạng hạt
	Màu nâu
	Wawasan Agrolipids SDN BHD
	Malaysia
	PLO 493, Jalan Keluli 3, Kawasan Perindustrian Pasir Gudang, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia
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	Cardilean
	TCCS 150:2026/NS
	140-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Mn-glycine chelate, Manganese sulfate, chất tạo mùi (chiết xuất từ tảo biển) và chất mang (bột đá).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 14 %; Cát sạn ≤ 50%; Mangan (min-max): 6.500,0 - 13.500,0 mg/kg.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung Mangan trong thức ăn chăn nuôi lợn sinh trưởng và vỗ béo.
	Dạng bột
	Màu hơi xám
	IDENA
(Innovation
Développement
En Nutrition
Animale)
	France
	ZI de l’Abbaye
44160 PONTCHATEAU – France
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	ASTRACID
	TCCS 149:2026/NS
	141-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Formic acid, Aminomium formate, Acetic acid, Cu-sulphate, Zn-acetate, sorbic acid.
- Chỉ tiêu chất lượng: Formic acid ≥ 46,6%; Acetic acid ≥ 7,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung hỗn hợp acid hữu cơ (Formic acid, Acetic acid) và Amonium formate, trong nước uống cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện đường tiêu hóa của vật nuôi
	Dạng lỏng
	Màu xanh lá tới xanh dương
	Delvigent (Hebei) Biotech Co.,Ltd.
	France
	No. 12, Zhi'er Road, Lingang Economic and Technological Development Zone West 
Area, Bohai New District, Cangzhou, Hebei, China
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	OsmOasis
	TCCS 146:2026/NS
	142-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Betaine hydrochloride, Calcium formate , Axit lactic, Axit citric, Natri dihydrogen phosphate, chất mang SiO2.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %; Cát sạn ≤ 20%; Betaine hydrochloride ≥ 23.0 %; Lactic acid ≥ 15.8%; Citric acid ≥10.0 %; Calcium formate ≥ 22,0%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung hỗn hợp acid hữu cơ (Lactic acid, Citric acid) và betaine hydrochloride, Calcium formate, trong thức ăn cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện đường tiêu hóa của vật nuôi
	Dạng bột
	màu trắng
	Delvigent (Hebei) Biotech Co.,Ltd.
	China
	No. 12, Zhi'er Road, Lingang Economic and Technological Development Zone West 
Area, Bohai New District, Cangzhou, Hebei, China
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	Nixformia
	TCCS 152:2026/NS
	143-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Formic acid, Sodium formate, nước.
- Chỉ tiêu chất lượng: Tổng Formic acid ≥ 74,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung hỗn hợp acid formic và sodium formate, trong nước uống cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện đường tiêu hóa của vật nuôi
	Dạng lỏng
	Màu trắng tới vàng nhạt
	Delvigent (Hebei) Biotech Co.,Ltd.
	China
	No. 12, Zhi'er Road, Lingang Economic and Technological Development Zone West 
Area, Bohai New District, Cangzhou, Hebei, China
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	MiaCalvium
	TCCS 25:2026/MIAVIT
	144-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Dicalcium phosphate, Calcium propionate, Calcium formate, Calcium chloride, Calcium pidolate, Calcium gluconate, Magnesium chloride, chất mang (nước).
- Chỉ tiêu chất lượng: Magnesium (Mg) (min - max): 0.5 - 2,0 %; Calcium (Ca) (min - max): 8,0 - 12,0 %; Phosphorus (P) (min - max): 3,0 - 5,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0,5 mg/kg Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn bổ sung khoáng cho bò sữa, cung cấp Ca, P, Mg, dùng để giảm nguy cơ bệnh sốt sữa và hạ canxi huyết cận lâm sàng
	Dạng lỏng
	Màu xám trắng
	MIAVIT GmbH
	Germany
	MIAVIT GmbH,
Robert-Bosch- Straße 3
49632 Essen (Olbd.), Germany
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	Promax Mix
	TCCS 01:2026/FLG
	145-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Acid protease, Neutral protease, tinh bột ngô, Caxi cacbonat, dầu hydro hóa.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %; Cát sạn ≤ 0,5 %; Acid protease ≥ 20.000,0 U/g; Neutral protease ≥ 10.000,0 U/g.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	- Bổ sung lượng protease nội sinh thiếu hụt ở động vật non, giảm tình trạng tiêu chảy và cải thiện khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng trong thức ăn.
- Phân giải những yếu tố kháng dinh dưỡng trong thức ăn (glycinin, β-conglycinin,...) và giảm tình trạng tổn thương đường ruột.
- Cải thiện tỷ lệ sử dụng protein trong thức ăn, giảm chi phí thức ăn và tăng lợi nhuận chăn nuôi.
- Tiết kiệm nguyên liệu protein, giảm phát thải nitơ và cải thiện môi trường chuồng trại.
	Hạt
	Nâu
	Tianjin Biofeed Technology Co., Ltd
	China
	Shangcang wine Industry and Green Food Processing zone, Jixian county, Tianjin city, China
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	Promax L
	TCCS 02:2026/FLG
	146-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Neutral protease, Glycerol, nước.
- Chỉ tiêu chất lượng: Neutral Protease ≥ 20000 U/ml; pH= 4,0-5,5.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 2,0 mg/lít, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/lít, Cadimi (Cd) ≤ 0,5 mg/lít; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 ml.
	Bổ sung lượng protease nội sinh thiếu hụt ở động vật non, giảm tình trạng tiêu chảy và cải thiện khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng trong thức ăn.
Phân giải những yếu tố kháng dinh dưỡng trong thức ăn (glycinin, β-conglycinin, vv.) và giảm tình trạng tổn thương đường ruột.
Cải thiện tỷ lệ sử dụng protein trong thức ăn, giảm chi phí thức ăn và tăng lợi nhuận chăn nuôi.
Tiết kiệm nguyên liệu protein, giảm phát thải nitơ và cải thiện môi trường chuồng trại.
	Lỏng
	Nâu nhạt
	Tianjin Biofeed Technology Co., Ltd
	China
	Shangcang wine Industry and Green Food Processing zone, Jixian county, Tianjin city, China
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	Gut Pro
	TCCS 03:2026/FLG
	147-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Glucose oxidase, Bacillus subtilis, Enterococcus faecium, Saccharomyces cerevisiae culture, Limestone.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %; Cát sạn ≤ 1,0 %; Glucose oxidase ≥ 100 U/g; Bacillus subtilis ≥ 5.000.000.000,0 CFU/g; Enterococcus faecium≥ 5.000.000.000,0 CFU/g. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Tối ưu hóa môi trường vi sinh đường ruột: Tác dụng hiệp đồng của lợi khuẩn (B. subtilis và E. faecium) và Glucose Oxidase giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, tăng vi khuẩn có lợi.
Giúp phân giải và tiêu hóa chất dinh dưỡng hiệu quả, giảm chi phí thức ăn.
Tăng cường sức khỏe và miễn dịch, giảm bệnh tiêu chảy.
Cải thiện tốt môi trường chăn nuôi.
	Bột
	Nâu nhạt
	Tianjin Biofeed Technology Co., Ltd
	China
	Shangcang wine Industry and Green Food Processing zone, Jixian county, Tianjin city, China
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	Challengezyme AG
	TCCS 04:2026/FLG
	148-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: α-galactosidase, tinh bột ngô, cao lanh.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %; Cát sạn ≤ 2,5 %; α-galactosidase ≥ 2.000,0 U/g. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Phân hủy hiệu quả những yếu tố gây đầy hơi như stachyose và raffinose trong bã đậu nành và các loại bã khác, giảm tình trạng tiêu chảy ở động vật non
Phá vỡ cấu trúc thành tế bào thực vật, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn
Tăng cường chức năng miễn dịch và sức đề kháng của động vật
Cải thiện tính linh hoạt trong ứng dụng nguyên liệu thức ăn, tận dụng tối đa nguồn thức ăn phi truyền thống và giảm chi phí công thức
	Bột
	Trắng ngà
	Tianjin Biofeed Technology Co., Ltd
	China
	Shangcang wine Industry and Green Food Processing zone, Jixian county, Tianjin city, China
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	Hycozyme P
	TCCS 05:2026/FLG
	149-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Phytase, tinh bột ngô, đá vôi.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %; Cát sạn ≤ 2,7 %; Phytase ≥ 10.000,0 U/g
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Phân giải nhanh phytate trong thức ăn chăn nuôi
Phân hủy axit phytic triệt để hơn và cung cấp giá trị dinh dưỡng cao
Cải thiện khả năng tiêu hóa khoáng chất, năng lượng và axit amin trong thức ăn chăn nuôi
Tiết kiệm chi phí thức ăn và duy trì hoặc cải thiện hiệu suất chăn nuôi
	Bột
	Xám
	Tianjin Biofeed Technology Co., Ltd
	China
	Shangcang wine Industry and Green Food Processing zone, Jixian county, Tianjin city, China
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	Microorganism Fermentation Agent BP30
	TCCS 01:2026/AGIECO
	150-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Pediococcus acidilactici, Maize Starch.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %; Cát sạn ≤ 8,0 %; Bacillus subtilis ≥ 5.000.000.000,0 CFU/g; Saccharomyces cerevisiae ≥ 500.000.000,0 CFU/g; Pediococcus acidilactici ≥ 100.000.000,0 CFU/g.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung vi sinh vật có lợi trong thức ăn chăn nuôi gia súc và gia cầm nhằm cải thiện khả năng tiêu hóa của vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt hoặc nâu vàng
	Hubei Languzhongwei Microbial Technology Co., Ltd.
	China
	No 8, Qingdao Road, Qingdao, Industrial Park, Yiling District, Yichang City, Hubei, China
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	Econase GT P
	TCCS 53:2025/ABAV
	151-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: β-glucanase dạng khô cô đặc thu được từ quá trình lên men bằng Trichoderma reesei, dầu hướng dương, sodium chloride, bột mì.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %; Cát sạn ≤ 5,0 %; Beta-glucanase ≥ 2.000.000,0 (BU/g).
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram; Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Bổ sung enzyme β-glucanase trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện khả năng tiêu hóa cho vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu nâu
	AB Enzymes Finland Oy
	Finland
	Tykkimaentie 15b, 05200 Rajamäki, Finland.
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	Econase XT P
	TCCS 54:2025/ABAV
	152-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Xylanase dạng cô đặc thu được từ quá trình lên men bằng Trichoderma reesei, và bột mì.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %; Cát sạn ≤ 5,0 %; Xylanase ≥ 4.000.000,0 (BXU/g).
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram; Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Bổ sung enzyme Xylanase trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm cải thiện khả năng tiêu hóa cho vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu nâu
	AB Enzymes Finland Oy
	Finland
	Tykkimaentie 15b, 05200 Rajamäki, Finland.
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	PetGermina™ SNZ 1969®
	TCCS 05:2026/FUSION
	153-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus coagulans SNZ 1969, chất pha loãng (Maltodextrin).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 6 %; Cát sạn ≤ 2,0 %; Bacillus coagulans ≥ 100.000.000.000,0 CFU/g.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 3,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 3,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 3,0 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Men vi sinh bổ sung lợi khuẩn cho thức ăn thú cưng
	Bột
	Trắng xám đậm đến nâu
	Sanzyme Biologics Private Limited
	India
	Plot Nos. 19 to 22, Sy. No’s 321/1,11,12,13 & 276 & 277, Biotech Park, Phase-III, Genome Valley, Karakapatla (Village), Markook (Mandal), Sidipet (District) - 502281, Telangana, India.
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	Chicken Digest Palatant E1
	TCCS 01:2026
/BRENNTAG
	154-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bột gan gà (> 60%), tetrasodium pyrophosphate (10-30%), sodium bisulphate (<10%), silicon dioxide (<10%).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 7 %; Cát sạn ≤ 1,5 %; Protein thô ≥ 14%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung đạm, tăng cường hương vị
cho thức ăn thú cưng, kích thích thú cưng ăn ngon.
	Dạng bột
	Màu nâu hoặc caramen đặc trưng của sản phẩm.
	Ravenswood Ingredients Pty Ltd
	Australia
	2B/ 77-83 Bayfield Rd E, Bayswater North, VIC 3153, Australia.
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	Iron Forte-P
	TCCS 01:2026/TTP
	155-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Iron Fumarate, Chất mang: Calcium Carbonate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %; Cát sạn ≤ 3,0 %; Sắt (Fe) (min-max): 8,0 - 12,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 12,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 50,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 10,0 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung sắt (Fe) cho lợn con.
	Dạng bột
	Đỏ đậm
	SOMA Inc
	Korea
	24, Hanbul-ro 69 Beon-gil, Eumseong-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 27698, Republic of Korea
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	Probio-Sol
	TCCS 05:2026/TTP
	156-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus Licheniformis, chất mang (Dextrose).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %; Cát sạn ≤ 10,0 %; 
Bacillus Licheniformis ≥ 200.000.000,0 CFU/g.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Thủy ngân (Hg) ≤ 0,1 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung vi khuẩn có lợi đường tiêu hóa Bacillus licheniformis trong thức ăn chăn nuôi, nước uống cho gia súc, gia cầm.
	Dạng bột
	Màu trắng
	SOMA Inc
	Korea
	24, Hanbul-ro 69 Beon-gil, Eumseong-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 27698, Republic of Korea
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	Poulsil
	TCCS 01:2026/VETPHARM
	157-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Colloidal silica, Calcium acetate (chất mang).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 15 %; Cát sạn ≤ 40,0 %; Silicon dioxide (SiO2): 24,0 - 43,5%
- Chỉ tiêu an toàn: As ≤ 30 mg/kg, Pb ≤ 200 mg/kg, Cd ≤ 15 mg/kg.
	Bổ sung Silicon Dioxide (SiO2) trong thức ăn chăn nuôi nhằm giúp hỗ trợ tổng hợp collagen, làm chắc xương, tăng năng suất vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu trắng
	Eytelia
	Belgium
	Rue de Liège (CO) 2., 6180 Courcelles, Belgium
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	Microvitâ E Promix 50
	TCCS 02:2026/ADV-CN
	158-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetate), chất mang (silicic acid, kết tủa và sấy khô).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 5 %; Cát sạn ≤ 50 %; Vitamin E (dl-alpha-tocopheryl acetate) ≥ 50 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg.
	Bổ sung Vitamin E trong thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, động vật cảnh và thỏ
	Dạng bột
	Màu kem đến be
	Bluestar Adisseo Health and Nutrition (Nanjing) Co., Ltd. (Sản xuất cho Adisseo France S.A.S)
	China
	No. 134, HuiFeng North Road, Baima Town, Lishui District, Nanjing City, Jiangsu
Province, China

	159
	Oinny Pet Snacks Beef Flavor Ham Sausage
	TCCS 17:2026/DOCA
	159-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt bò 35%, thịt gà, gan gà, tinh bột ngô, protein đậu nành cô lập, bột tảo xoắn spirulina, Dicalcium phosphate, sodium chloride, taurine, fructooligosaccharide, natural vitamin E, L-ascorbic acid (vitamin C), potassium sorbate, L-lysine, sodium tripolyphosphate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 70 %; Cát sạn ≤ 1 %; Protein thô ≥ 6,5 %; Béo thô ≥ 1,0 %; Xơ thô ≤ 2,0 %; Khoáng tổng số ≤ 10,0%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg,
Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 10 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho chó, mèo (vị bò)
	Dạng xúc xích
	Màu đỏ hồng
	Yavina (Shandong) Biotechnology Co., Ltd
	China
	North of Xinrun Village, Yicheng Street, Yishui County, Linyi City, Shandong Province (South of Jinlu Food Factory), China
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	Oinny Pet Snacks Chicken Flavor Ham Sausage
	TCCS 18:2026/DOCA
	160-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà 55%, gan gà, tinh bột ngô, protein đậu nành cô lập, bột tảo xoắn spirulina, Dicalcium phosphate, sodium chloride, taurine, fructooligosaccharide, natural vitamin E, L-ascorbic acid (vitamin C), potassium sorbate, L-lysine, sodium tripolyphosphate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 70 %; Cát sạn ≤ 1 %; Protein thô ≥ 6,5 %; Béo thô ≥ 1,0 %; Xơ thô ≤ 2,0 %; Khoáng tổng số ≤ 10,0%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg,
Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 10 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho chó, mèo (vị gà)
	Dạng xúc xích
	Màu đỏ hồng
	Yavina (Shandong) Biotechnology Co., Ltd
	China
	North of Xinrun Village, Yicheng Street, Yishui County, Linyi City, Shandong Province (South of Jinlu Food Factory), China
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	Oinny Pet Snacks Duck Flavor Ham Sausage
	TCCS 16:2026/DOCA
	161-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt vịt 35%, thịt gà, gan gà, tinh bột ngô, protein đậu nành cô lập, bột tảo xoắn spirulina, Calcium hydrogen phosphate, sodium chloride, taurine, fructooligosaccharide, natural vitamin E, L-ascorbic acid (vitamin C), potassium sorbate, L-lysine, sodium tripolyphosphate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 70 %; Cát sạn ≤ 1 %; Protein thô ≥ 6,5 %; Béo thô ≥ 1,0 %; Xơ thô ≤ 2,0 %; Khoáng tổng số ≤ 10,0%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg,
Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 10 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho chó, mèo (vị vịt)
	Dạng xúc xích
	Màu đỏ hồng
	Yavina (Shandong) Biotechnology Co.,Ltd
	China
	North of Xinrun Village, Yicheng Street, Yishui County, Linyi City, Shandong Province (South of Jinlu Food Factory), China
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	Pet Nutrtion Supplement Pet Vista - CardioPulse
	TCCS 01:2026/ SST
	162-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Taurine, Arginine, L-Carnitine, Docosahexaenoic acid (DHA), Eicosapentaenoic acid (EPA), phụ gia và chất mang (Bột giun đất, bột táo gai, bột nhân sâm, bột hạt nho).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12 %; Cát sạn ≤ 10 %; Taurine ≥ 7.5 %, Arginine ≥ 10.000,0 mg/kg, L-Carnitine ≥ 10.000,0 mg/kg, Docosahexaenoic acid (DHA) ≥ 3.000,0 mg/kg, Eicosapentaenoic acid (EPA) ≥ 2.000,0 mg/kg.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg,
Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 10 ppb.
	Bổ sung các axit amin, DHA và EPA cho chó và mèo nhằm hỗ trợ sức khỏe tim mạch của động vật cảnh
	Dạng viên
	Màu nâu nhạt
	Shandong Sinder Technology Co., Ltd.
	China
	No.195 Shungeng Road, Zhucheng City, Shandong province, China

	163
	Pet Nutrtion Supplement Pet Vista - FlexiPaws
	TCCS 02:2026/ SST
	163-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Chondroitin Sulfate, Methylsulfonylmethan (MSM), dl-α-tocopheryl acetate, phụ gia và chất mang (Lactose, bột quả bơ).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12 %; Cát sạn ≤ 10 %; 
Chondroitin Sulfate ≥ 25.000,0 mg/kg, Methylsulfonylmethan (MSM) ≥ 25.000,0 mg/kg; dl-α-tocopheryl acetate ≥ 3.000,0 mg/kg.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung Chondroitin Sulfate, Methylsulfonylmethan (MSM), Vitamin E cho chó và mèo nhằm hỗ trợ sức khỏe xương khớp của động vật cảnh
	Dạng viên
	Màu vàng nhạt
	Shandong Sinder Technology Co., Ltd.
	China
	No.195 Shungeng Road, Zhucheng City, Shandong province, China

	164
	Pet Nutrtion Supplement Pet Vista - HepaBloom
	TCCS 03:2026/ SST
	164-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: L-Carnitine, Pyridoxine hydrochloride, Cyanocobalamin, phụ gia và chất mang (Lactose, bột cây đại kế (Cirsium japonicum), nấm men bất hoạt (saccharomyces cerevisiae)).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12 %; Cát sạn ≤ 10 %; L-Carnitine ≥ 10.000,0 mg/kg, Pyridoxine hydrochloride ≥ 800,0 mg/kg; Cyanocobalamin ≥ 10,0 mg/kg.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung vitamin B6, B12, L-carnitine cho chó và mèo nhằm hỗ trợ sức khỏe gan của động vật cảnh
	Dạng viên
	Màu nâu nhạt với các vệt màu nâu đỏ
	Shandong Sinder Technology Co., Ltd.
	China
	No.195 Shungeng Road, Zhucheng City, Shandong province, China

	165
	Pet Nutrtion Supplement Pet Vista - TummyJoy
	TCCS 04:2026/ SST
	165-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Glucose Oxidase, Glutamine, Thiamine Mononitrate, phụ gia và chất mang (Yucca, bột sữa dê, glucose, Lysozyme, Bromelain, Fructooligosaccharides, EPA, DHA).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12 %; Cát sạn ≤ 10 %; Glucose oxidase ≥ 30 U/g; Glutamine ≥ 1.000,0 mg/kg; Thiamine Mononitrate ≥ 50 mg/kg. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung enzyme (Glucose Oxidase), vitamin B1 và axit amin (Glutamine) cho chó và mèo nhằm hỗ trợ sức khỏe đường ruột của động vật cảnh
	Dạng bột
	Màu trắng
	Shandong Sinder Technology Co., Ltd.
	China
	No.195 Shungeng Road, Zhucheng City, Shandong province, China

	166
	Pet Nutrtion Supplement Pet Vista - UroFlow
	TCCS 05:2026/ SST
	166-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Methionine, dl-α-tocopheryl acetate, phụ gia và chất mang (Lactose, Bột nam việt quất (Cranberry), bột mã đề (Plantago), bột trạch tả (Alisma), bột mạch môn (Ophiopogon)).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12 %; Cát sạn ≤ 10 %; Methionine ≥ 5.000,0 mg/kg; dl-α-tocopheryl acetate ≥ 3.000,0 mg/kg. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung axit amin (Methionine) và Vitamin E cho chó và mèo nhằm hỗ trợ sức khỏe thận của động vật cảnh
	Dạng viên
	Màu tím nhạt
	Shandong Sinder Technology Co., Ltd.
	China
	No.195 Shungeng Road, Zhucheng City, Shandong province, China

	167
	Mycoguard Multi
	TCCS 01:2026/ NT.FF
	167-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bentonite, sepiolite phụ gia và chất mang (Sodium Chloride, Calcium sulphate hemihydrate, calcium propionate, nấm men bất hoạt (saccharomyces cerevisiae), sodium chloride).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 15 %; Cát sạn ≤ 60 %; Al2O3 (min-max): 3,5 - 10,5 %; SiO2 (min - max): 35,0 - 55,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung hỗn hợp chất hấp phụ độc tố trong thức ăn cho gia súc, gia cầm
	Dạng bột
	Màu nâu nhạt, xám nhạt
	FF Chemical B.V.
	The Netherlands
	Meetlas 8, 4251LX Werkendam, The Netherland

	168
	Lanthanide/Chitosan Chelate
	TCCS 01:2026/ NT.JWI
	168-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Chitosan chiết xuất từ vỏ tôm (Lanthanide Chitosan Chelates), chất mang (Calcium Carbonate).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10 %; Cát sạn ≤ 20 %; Chitosan ≥ 30,0 %; Lanthanide (min-max): 8,5 - 12,0 %. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung chitosan chiết xuất từ vỏ tôm trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm hỗ trợ sức khỏe và năng suất của vật nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng đến vàng nhạt
	Jiangxi Weiting Industrial Co.,Ltd,
	China
	1777, Hongtu Avenue, Wangcheng New District, Xinjian district, Nanchang City, Jiangxi Province, China

	169
	Excential Beta-Key Anhydrous
	TCCS 01:2026/OFA
	169-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Betain anhydrous, chất mang (calcium stearate).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 2,0 %; Cát sạn ≤ 1,5 %; Betaine ≥ 96%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung Betaine trong thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm
	Dạng bột tinh thể
	Màu trắng đến trắng ngà hoặc vàng nhạt
	Healthy (Hangzhou) Husbandry Sci-Tech Co., Ltd
	China
	No 890 Zhangjialong Village, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China

	170
	Miacid 50
	TCCS 01:2026/ BI.NC
	170-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Axit Propionic, phụ gia và chất mang (Silicon dioxide).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10,0 %; Cát sạn ≤ 40,0 %; Axit propionic ≥ 50,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung chất bảo quản (axit propionic) trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm
	Dạng bột
	Màu trắng
	Nuacid Nutrition Co., Ltd
	China
	No.3 Guangyi Road, Guangzhou-Qingyuan Industrial Park, Shijiao Town, Qingcheng District, Qingyuan city, China

	171
	CMO-TEK 161, CODE 6161
	TCCS 17:2026/ADM-VN
	171-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Gamma-Nonalactone, Benzaldehyde; Thành phần khác: Ethyl Lactate, Vanillin, Ethyl Butyrate, 4- Methoxybenzaldehyde, Cinnamaldehyde, Hexanoic acid, Diacetyl; Chất mang: Silica, Propylene glycol, nước.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 25,0 %; Cát sạn ≤ 50,0 %; Gamma-Nonalactone ≥ 2,5%; Benzaldehyde ≥ 1,5%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 3,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0,5 mg/kg.
	Bổ sung chất tạo mùi trong thức ăn chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến hồng nhạt
	Pancosma Jiangsu Feed Additives Co., Ltd
	China
	No 210 Huada road, Jingang town, Zhangjiagang city 215634, Suzhou, Jiangsu, China

	172
	COVOTEK 570, CODE 6570
	TCCS 16:2026/ADM-VN
	172-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Gamma-Nonalactone, Vanillin; Thành phần khác: Benzaldehyde, Phenylacetic acid, Benzyl alcohol, Ethyl heptanoate, Cinnamaldehyde; Chất mang: Silica, Propylene glycol, nước.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 40,0 %; Cát sạn ≤ 45,0 %; Gamma-Nonalactone ≥ 4,0%; Vanillin ≥ 1,5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 3,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0,5 mg/kg.
	Bổ sung chất tạo mùi trong thức ăn chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến hồng nhạt
	Pancosma Jiangsu Feed Additives Co., Ltd
	China
	No 210 Huada road, Jingang town, Zhangjiagang city 215634, Suzhou, Jiangsu, China

	173
	PIGOR 711, CODE 6711
	TCCS 15:2026/ADM-VN
	173-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Ethyl butyrate, Vanillin; Thành phần khác: Benzyl acetate, Gamma-undecalactone, Methyl Salicylate; Diacetyl; Chất mang: Silica, Sodium chloride, Propylene glycol.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10,.0 %; Cát sạn ≤ 20,0 %; Ethyl butyrate ≥ 0,2 %; Vanillin ≥ 0,3 %
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 3,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0,5 mg/kg.
	Bổ sung chất tạo mùi trong thức ăn chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến hồng
	Pancosma Jiangsu Feed Additives Co., Ltd
	China
	No 210 Huada road, Jingang town, Zhangjiagang city 215634, Suzhou, Jiangsu, China

	174
	PIGOR 730, CODE 6730
	TCCS 14:2026/ADM-VN
	174-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Gamma-Nonalactone, Vanillin; thành phần khác: Ethyl Lactate, Diacetyl; chất mang: Silica, Sodium chloride, Propylene glycol.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10,0 %; Cát sạn ≤ 20,0 %; Gamma-Nonalactone ≥ 2,5 %; Vanillin ≥ 1,5%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 3,0 mg/kg; Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg; Cadimi (Cd) ≤ 0,5 mg/kg.
	Bổ sung chất tạo mùi trong thức ăn chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến hồng nhạt
	Pancosma Jiangsu Feed Additives Co., Ltd
	China
	No 210 Huada road, Jingang town, Zhangjiagang city 215634, Suzhou, Jiangsu, China

	175
	PIGORTEK 659, CODE 6659
	TCCS 13:2026/ADM-VN
	175-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cinnamaldehyde, Gamma-nonalactone; Thành phần khác: Linalool, Phenethyl alcohol, Isoamyl Phenylacetate, Trans-Anethole, Benzaldehyde, Phenylacetic acid, Alpha-Terpineol, Acetophenone; Chất mang: Silica, nước, Propylene glycol.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 15,0 %; Cát sạn ≤ 45,0 %; Gamma-Nonalactone ≥ 2,0%; Cinnamaldehyde ≥ 3,0 %
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 3,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 0,5 mg/kg.
	Bổ sung chất tạo mùi trong thức ăn chăn nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến màu be hồng nhạt
	Pancosma Jiangsu Feed Additives Co., Ltd
	China
	No 210 Huada road, Jingang town, Zhangjiagang city 215634, Suzhou, Jiangsu, China

	176
	Robus Zen
	TCCS 01:2026/ TN
	176-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Carvacrol, phụ gia và chất mang (bột cây lạc tiên hoa tía (Passiflor incarnata), Silicic acid, Magnesium Sulfate anhydrous, dextrose, bột đá).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10,0 %; Cát sạn ≤ 2,8 %; Carvacrol ≥ 3.700,0 mg/kg.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 15,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung Carvacrol trong thức ăn chăn nuôi lợn nhằm hỗ trợ, cải thiện sức khỏe của vật nuôi
	Dạng bột
	Màu xanh ô liu, lẫn các hạt đốm màu be
	Techna France Nutrition
	France
	5 Rue Jean Moulin 44260 Malville- France

	177
	NutriXtend Optim PC
	TCCS 01:2026/ KFI
	177-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Beta-mannanase (chiết xuất từ Aspergillus niger), chất mang (gypsum).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 5,0 %; Cát sạn ≤ 5,0 %; Beta-mannanase ≥ 1000 U/g.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung enzyme Beta-mannanase trong thức ăn chăn nuôi gia cầm nhằm hỗ trợ, cải thiện khả năng tiêu hóa của vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà
	Kerry Food Ingredients (Cork) Ltd
	Ireland
	Kilnagleary, Carrigaline, Co. Cork, Ireland

	178
	Beef Flavor Teeth-Cleaning Chews
	TCCS 01:2025/YL
	178-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Tinh bột khoai lang, tinh bột ngô, bột thịt bò, bột men bia (Saccharomyces cerevisiae), bột gan gà, mỡ bò; Phụ gia: Polyphenol (Chiết xuất từ cây Trà), Glycerol, Calcium lactate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 18,0 %; Protein thô (tính theo vật chất khô) ≥ 15%; Chất béo thô (tính theo vật chất khô) ≥ 2%; Chất xơ thô (tính theo vật chất khô) ≤ 6%; Tro thô (tính theo vật chất khô) ≤ 12%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram; Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mọi giống chó ở mọi lứa tuổi
	Dạng thanh
	Màu nâu
	Shandong Saixi Pet Food Co., Ltd
	China
	Sishilibao Town (300 Meters East of The Town Government), Yishui County, Linyi City, Shandong Province, China

	179
	Chicken Flavor Teeth-Cleaning Chews
	TCCS 02:2025/ YL
	179-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Tinh bột khoai lang, tinh bột ngô, bột thịt gà, bột men bia (Saccharomyces cerevisiae), bột gan gà, mỡ gà; Phụ gia: Polyphenol (Chiết xuất từ cây Trà), Glycerol, Calcium lactate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 18,0 %; Protein thô (tính theo vật chất khô) ≥ 15%; Chất béo thô (tính theo vật chất khô) ≥ 2%; Chất xơ thô (tính theo vật chất khô) ≤ 6%; Tro thô (tính theo vật chất khô) ≤ 12%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram; Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mọi giống chó ở mọi lứa tuổi
	Dạng thanh
	Màu nâu
	Shandong Saixi Pet Food Co., Ltd
	China
	Sishilibao Town (300 Meters East of The Town Government), Yishui County, Linyi City, Shandong Province, China

	180
	Milk Flavor Teeth-Cleaning Chews
	TCCS 03:2025/ YL
	180-6/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Nguyên liệu chính: Tinh bột khoai lang, tinh bột ngô, sữa bột dê nguyên kem, bột thịt gà, bột men bia (Saccharomyces cerevisiae), mỡ gà; Phụ gia: Polyphenol (chiết xuất từ cây Trà), Glycerol, Calcium lactate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 18,0 %; Protein thô (tính theo vật chất khô) ≥ 7,5%; Chất béo thô (tính theo vật chất khô) ≥ 3%; Chất xơ thô (tính theo vật chất khô) ≤ 3 %; Tro thô (tính theo vật chất khô) ≤ 12%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 4,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram; Aflatoxin B1 nhỏ hơn 30 ppb.
	Thức ăn bổ sung cho mọi giống chó ở mọi lứa tuổi
	Dạng thanh
	Màu trắng
	Shandong Saixi Pet Food Co., Ltd
	China
	Sishilibao Town (300 Meters East of The Town Government), Yishui County, Linyi City, Shandong Province, China

	181
	Luctarom 77595Z
	TCCS 01:2025/ NT.LT
	181-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Disodium 5’- inosinate, Disodium 5’-guanylate, chất mang và phụ gia (Sodium chloride, silicon dioxide).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10,0 %; Cát sạn ≤ 25,0 %; Disodium 5’- inosinate ≥ 0,01%; Disodium 5’-guanylate ≥ 0,01%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung hỗn hợp chất tạo mùi (Disodium 5’- inosinate, Disodium 5’-guanylate) trong thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm.
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến vàng nhạt
	Lucta (Guangzhou) Flavours Co., Ltd
	China
	No. 20, Suida Street Guangzhou Eco & Tech Development District Guangzhou, China

	182
	Inno-Min
	TCCS 01:2026/
INT
	182-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Iron Proteinate, Copper Proteinate, Manganese Proteinate, Zinc Proteinate; chất mang (đá vôi, vỏ trấu).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 8,0 %; Cát sạn ≤ 10,0 %; Sắt (min-max): 2,5 - 5,5%; Đồng (min-max): 0,6 - 2,5 %; Mangan (Min-max): 4,5 - 8,5 %; Kẽm (Min - max): 4,5 - 8,5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung premix khoáng hữu cơ (Fe, Cu, Mn, Zn) trong thức ăn chăn nuôi lợn và gia cầm.
	Dạng bột
	Màu xám be đến nâu
	International Innovation Nutrition PTE.LTD
	Singapore
	11 Tuas South Link 1, #02-10 Shine@Tuas South, Singapore 636901

	183
	Inno-ST
	TCCS 02:2026/ INT
	183-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bentonite, thành phần khác (nấm men bất hoạt Saccharomyces cerevisiae).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0 %; Cát sạn ≤ 50,0 %; Al2O3 (min-max): 6,0 - 19,5%; SiO2 (min-max): 35,0 - 50,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 30,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 200,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 15,0 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung chất hấp phụ độc tố trong thức ăn chăn nuôi gia súc và gia cầm
	Dạng bột
	Màu xám đến vàng hoặc nâu
	International Innovation Nutrition PTE.LTD
	Singapore
	11 Tuas South Link 1, #02-10 Shine@Tuas South, Singapore 636901

	184
	Silver Spoon Pouched Cat Food Tuna Topping Katsuobushi in Gravy
	TCCS 278:2025/DIANA
	184-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cá ngừ vằn, Chất điều vị (Glycine), Tinh bột sắn biến tính, Cá ngừ vằn bào khô (Katsuobushi), Guar Gum, Nước dùng cá ngừ cô đặc.
- Chỉ tiêu chất lượng: 
Độ ẩm ≤ 90,0%; Protein thô ≥ 8,0 %; Béo thô ≥ 0,1 %; Xơ thô ≤ 1,0 %; Tro ≤ 3,0 %; Cát sạn (Khoáng không tan trong axit HCl) ≤ 1,5 %
- Chỉ tiêu an toàn: Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg; Asen tổng số (As) ≤ 4,0 mg/kg; Aflatoxin B1 ≤ 30,0 µg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung dành cho mèo trên 1 tuổi
	Dạng ướt 
	Màu vàng nhạt đến vàng đậm
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Tha Sai, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000 Thailand
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	Silver Spoon Pouched Cat Food Tuna Topping Salmon in Gravy
	TCCS 279:2025/DIANA
	185-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cá ngừ vằn, Chất điều vị (Glycine), Cá hồi, Tinh bột sắn biến tính, Guar Gum, Nước dùng cá ngừ cô đặc.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90,0 %; Protein thô ≥ 8,0 %; Béo thô ≥ 0,1 %; Xơ thô ≤ 1,0 %; Tro ≤ 3,0 %; Cát sạn (Khoáng không tan trong axit HCl) ≤ 1,5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg; Asen tổng số (As) ≤ 4,0 mg/kg; Aflatoxin B1 ≤ 30,0 µg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung dành cho mèo trên 1 tuổi
	Dạng ướt
	Màu vàng nhạt đến vàng đậm
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Tha Sai, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000, Thailand
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	Silver Spoon Pouched Cat Food Tuna Topping Shirasu in Gravy
	TCCS 280:2025/DIANA
	186-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cá ngừ vằn, Chất điều vị (Glycine), Cá cơm sữa (Shirasu), Tinh bột sắn biến tính, Guar Gum, Nước dùng cá ngừ cô đặc.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90,0 %; Protein thô ≥ 8,0 %; Béo thô ≥ 0,1 %; Xơ thô ≤ 1,0 %; Tro ≤ 3,0 %; Cát sạn (Khoáng không tan trong axit HCl) ≤ 1,5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg; Asen tổng số (As) ≤ 4,0 mg/kg; Aflatoxin B1 ≤ 30,0 µg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung dành cho mèo trên 1 tuổi
	Dạng ướt
	Màu vàng nhạt đến vàng đậm
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Tha Sai, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000, Thailand
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	Silver Spoon Pouched Cat Food Tuna Topping Salmon in Jelly Plus Salmon Oil
	TCCS 281:2025/DIANA
	187-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cá ngừ vằn, Dầu đậu nành, Cá hồi, Bột thạch (Carrageenan, Cassia gum), Chất điều vị (Glycine), Nước dùng cá ngừ cô đặc, Dầu cá hồi, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90,0 %; Protein thô ≥ 8,0 %; Béo thô ≥ 1,0 %; Xơ thô ≤ 1,0 %; Tro ≤ 3,0 %; Cát sạn (Khoáng không tan trong axit HCl) ≤ 1,5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg; Asen tổng số (As) ≤ 4,0 mg/kg; Aflatoxin B1 ≤ 30,0 µg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung dành cho mèo trên 1 tuổi
	Dạng ướt
	Màu vàng nhạt đến vàng đậm
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Tha Sai, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000, Thailand
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	Silver Spoon Pouched Cat Food Tuna Topping Shrimp in Jelly Plus Collagen
	TCCS 282:2025/DIANA
	188-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cá ngừ vằn, Dầu đậu nành, Tôm, Bột thạch (Carrageenan, Cassia gum), Chất điều vị (Glycine), Nước dùng cá ngừ cô đặc, Dầu cá ngừ, Collagen, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90,0 %; Protein thô ≥ 8,0 %; Béo thô ≥ 1,0 %; Xơ thô ≤ 1,0 %; Tro ≤ 3,0 %; Cát sạn (Khoáng không tan trong axit HCl) ≤ 1,5.
- Chỉ tiêu an toàn: Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg; Asen tổng số (As) ≤ 4,0 mg/kg; Aflatoxin B1 ≤ 30,0 µg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung dành cho mèo trên 1 tuổi
	Dạng ướt
	Màu vàng nhạt đến vàng đậm
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Tha Sai, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000, Thailand
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	Silver Spoon Pouched Cat Food Tuna Topping Steamed Egg and Seaweed in Jelly Plus Vitamin E
	TCCS 283:2025/DIANA
	189-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cá ngừ vằn, Bột thạch (Carrageenan, Cassia gum), Trứng, Chất điều vị (Glycine), Rong biển Wakame, Nước dùng cá ngừ cô đặc, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90,0 %; Protein thô ≥ 9,0 %; Béo thô ≥ 0,1 %; Xơ thô ≤ 1,0 %, Tro ≤ 3,0 %; Cát sạn (Khoáng không tan trong axit HCl) ≤ 1,5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg; Asen tổng số (As) ≤ 4,0 mg/kg; Aflatoxin B1 ≤ 30,0 µg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung dành cho mèo trên 1 tuổi
	Dạng ướt
	Màu vàng nhạt đến vàng đậm
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Tha Sai, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000, Thailand
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	Silver Spoon Pouched Cat Food Tuna Topping Kanikama in Jelly Plus Taurine
	TCCS 284:2025/DIANA
	190-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cá ngừ vằn, Thanh cua Kanikama (Cá thịt trắng (Cá đổng), Tinh bột mì, Tinh bột khoai tây, Dầu cọ, Protein đậu nành, Chiết xuất cua, Chất tạo màu tự nhiên (Chiết xuất ớt Paprika), Canxi cacbonat), Bột thạch (Carrageenan, Cassia gum), Chất điều vị (Glycine), Nước dùng cá ngừ cô đặc, Taurine, Vitamin E, Vitamin A.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 90,0 %; Protein thô ≥ 9,0 %; Béo thô ≥ 0,1 %; Xơ thô ≤ 1,0 %; Tro ≤ 3,0 %; Cát sạn (Khoáng không tan trong axit HCl) ≤ 1,5%.
- Chỉ tiêu an toàn: Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg; Asen tổng số (As) ≤ 4,0 mg/kg; Aflatoxin B1 ≤ 30,0 µg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Thức ăn bổ sung dành cho mèo trên 1 tuổi
	Dạng ướt
	Màu vàng nhạt đến vàng đậm
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	39/3 Moo 8, Setthakij 1 Road, Tha Sai, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000, Thailand

	191
	RUMINUP FM
	TCCS VN01:2026/SDS
	191-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Axit Anacardic (Chiết xuất vỏ hạt điều), Silica, Nước, Monosodium Phosphate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Axit Anacardic ≥ 25 %; Độ ẩm ≤ 13 %; Tro không tan trong axit clohydric ≤ 45%.
- Chỉ tiêu an toàn: Pb ≤ 200 mg/kg; As ≤ 30 mg/kg; Cd ≤ 15 mg/kg.
	Bổ sung chiết xuất thực vật (Axit Anacardic (Chiết xuất vỏ hạt điều)) trong thức ăn chăn nuôi cho gia súc nhai lại nhằm cải thiện hệ vi sinh đường ruột, tăng khả năng tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng, nâng cao năng suất vật nuôi và giảm phát thải khí Methan.
	Dạng bột 
	Nâu nhạt
	Marui Industry Company Limited 
	Japan
	483-5 Oaza Wada, Komoro-shi, Nagano-ken, Japan 
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	L-ascorbic acid Kong Gu
	TCCS 06:2026/ WHB
	192-7/26-CNTY-BSNK
	Thành phần nguyên liệu: L-ascorbic acid, chất mang (g- lucose).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12 %; Cát sạn ≤ 3 %; L-ascorbic acid ≥ 2%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung L-ascorbic acid trong nước uống và thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm hỗ trợ sức khỏe đường ruột của vật nuôi 
	Dạng bột
	Màu vàng nhạt 
	Weifang Huaying Biotechnology Co.,Ltd
	China
	No.004669 Haifeng Road, North of Xiangjiang West 2nd Street and West of Haifeng Road, Binhai Economic Development Zone, Weifang City, Shandong Province, China
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	Liquid Mannan Oligosaccharides Yi Chang Mei
	TCCS 07:2026/ WHB
	193-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Mannan Oligosaccharides, chất mang (đường nâu (sucrose), nước).
- Chỉ tiêu chất lượng: Mannan Oligosaccharides ≥ 10 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 ml.
	Bổ sung Mannan Oligosaccharides trong nước uống của vịt nhằm hỗ trợ sức khỏe đường ruột của vật nuôi
	Dạng lỏng
	Màu vàng nhạt nâu hoặc nâu đậm
	Weifang Huaying Biotechnology Co.,Ltd
	China
	No.004669 Haifeng Road, North of Xiangjiang West 2nd Street and West of Haifeng Road, Binhai Economic Development Zone, Weifang City, Shandong Province, China
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	Bacillus subtilis Jv Li Jia
	TCCS 01:2026/ WHB
	194-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, chất mang (glucose).
- Chỉ tiêu chất lượng: độ ẩm ≤ 12 %; cát sạn ≤ 3 %; Bacillus subtilis ≥ 100.000.000 cfu/g.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung vi sinh vật có lợi (Bacillus subtilis) trong nước uống và thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm hỗ trợ sức khỏe đường ruột của vật nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến vàng nhạt
	Weifang Huaying Biotechnology Co.,Ltd
	China
	No.004669 Haifeng Road, North of Xiangjiang West 2nd Street and West of Haifeng Road, Binhai Economic Development Zone, Weifang City, Shandong Province, China
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	Bacillus licheniformis Da Mei Xin
	TCCS 02:2026/ WHB
	195-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus licheniformis, chất mang (đường nâu (sucrose)).
- Chỉ tiêu chất lượng: độ ẩm ≤ 12 %; cát sạn ≤ 3 %; Bacillus licheniformis ≥ 500.000.000 cfu/g. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung vi sinh vật có lợi (Bacillus licheniformis) trong nước uống và thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm hỗ trợ sức khỏe đường ruột của vật nuôi
	Dạng bột
	Màu vàng nâu
	Weifang Huaying Biotechnology Co.,Ltd
	China
	No.004669 Haifeng Road, North of Xiangjiang West 2nd Street and West of Haifeng Road, Binhai Economic Development Zone, Weifang City, Shandong Province, China
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	Liquid L-lysine hydrochloride Bai Li Da
	TCCS 03:2026/ WHB
	196-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: L-lysine hydrochloride, chất mang (đường nâu (sucrose), nước).
- Chỉ tiêu chất lượng: độ ẩm ≤ 12 %; cát sạn ≤ 3 %; L-lysine hydrochloride ≥ 3 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 ml.
	Bổ sung L-lysine hydrochloride trong nước uống cho gia súc, gia cầm nhằm hỗ trợ sức khỏe của vật nuôi
	Dạng lỏng
	Màu nâu đậm đến nâu đỏ
	Weifang Huaying Biotechnology Co.,Ltd
	China
	No.004669 Haifeng Road, North of Xiangjiang West 2nd Street and West of Haifeng Road, Binhai Economic Development Zone, Weifang City, Shandong Province, China
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	Bacillus subtilis Qiu Ka Dan
	TCCS 04:2026/ WHB
	197-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bacillus subtilis, chất mang (glucose).
- Chỉ tiêu chất lượng: độ ẩm ≤ 12 %; cát sạn: 3 %; Bacillus subtilis ≥ 500.000.000 cfu/g.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung vi sinh vật có lợi (Bacillus subtilis) trong nước uống và thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm hỗ trợ sức khỏe đường ruột của vật nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng ngà đến vàng nhạt
	Weifang Huaying Biotechnology Co.,Ltd
	China
	No.004669 Haifeng Road, North of Xiangjiang West 2nd Street and West of Haifeng Road, Binhai Economic Development Zone, Weifang City, Shandong Province, China
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	Taurin Xin Kang
	TCCS 05:2026/ WHB
	198-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Taurine, chất mang (glucose).
- Chỉ tiêu chất lượng: độ ẩm ≤ 12 %; cát sạn ≤ 3 %; Taurine ≥ 2,5 %. 
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 30 mg/kg; Cadimi ≤ 15 mg/kg; Chì ≤ 200 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung axit amin (Taurine) trong nước uống và thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm hỗ trợ sức khỏe của vật nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng đến trắng ngà
	Weifang Huaying Biotechnology Co.,Ltd
	China
	No.004669 Haifeng Road, North of Xiangjiang West 2nd Street and West of Haifeng Road, Binhai Economic Development Zone, Weifang City, Shandong Province, China
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	EssenGuard™ (Compound Essential Oil Soluble Powder)
	TCCS 01:2026/ITC
	199-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Thymol, Carvacrol, Cinnamaldehyde, Eugenol; Chất mang: Magnesium sulfate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Thymol ≥ 18 %; Carvacrol ≥ 4 %; Cinnamaldehyde ≥ 2 %; Eugenol ≥ 1 %; Độ ẩm ≤ 5 %; Cát sạn ≤ 0,5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 10 mg/kg, Cadmium ≤ 0.5 mg/kg, Chì ≤ 30 mg/kg.
	Bổ sung các chiết xuất từ thực vật (Thymol, Carvacrol, Cinnamaldehyde, Eugenol) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm hỗ trợ sức khỏe đường ruột, cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng, tăng hiệu quả tăng trưởng cho vật nuôi.
	Dạng bột rắn
	Màu từ trắng đến vàng nhạt
	Henan Muxiang Biological Co., Ltd
	China
	No. 9, Yugang Road, Airport Economic Comprehensive Experimental Zone, Zhengzhou, Henan Province, China
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	EssentiAcid™ (Compound Essential Oil Acidifier Powder)
	TCCS 02:2026/ITC
	200-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Thymol, Carvacrol, Cinnamaldehyde, Eugenol, Axit Benzoic, Axit Citric, Axit Formic, Axit Fumaric; Chất mang: Magnesium sulfate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Thymol ≥ 18.000 mg/kg; Carvacrol ≥ 4.000 mg/kg; Cinnamaldehyde ≥ 2.000 mg/kg; Eugenol ≥ 1.000 mg/kg; Axit Benzoic ≥ 150 mg/g; Axit Citric ≥ 200 mg/g; Axit Formic ≥ 120 mg/g; Axit Fumaric ≥ 100 mg/g; Độ ẩm ≤ 5%; Cát sạn ≤ 0,5%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 10 mg/kg; Cadmium ≤ 0,5 mg/kg; Chì ≤ 30 mg/kg.
	Bổ sung các chiết xuất từ thực vật (Thymol, Carvacrol, Cinnamaldehyde, Eugenol) và các axit hữu cơ (Benzoic, Citric, Formic, Fumaric) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm hỗ trợ sức khỏe đường ruột, cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng, tăng hiệu quả tăng trưởng cho vật nuôi
	Dạng bột rắn
	Màu từ trắng đến vàng nhạt
	Henan Muxiang Biological Co., Ltd
	China
	No. 9, Yugang Road, Airport Economic Comprehensive Experimental Zone, Zhengzhou, Henan Province, China
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	PicraMax™ (Picrasma Quassioides Extract)
	TCCS 03:2026/ITC
	201-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Quassinoids (chiết xuất từ Picrasma quassioides); Chất mang: Maltodextrin.
- Chỉ tiêu chất lượng: Tổng thành phần sinh học (tính theo Quassinoids) ≥ 36.000 mg/kg; Độ ẩm ≤ 5%; Cát sạn ≤ 0,5%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 10 mg/kg; Cadmium ≤ 0,5 mg/kg; Chì ≤ 30 mg/kg.
	Bổ sung chiết xuất từ thực vật (Quassinoids) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm hỗ trợ sức khỏe đường ruột, cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng, tăng hiệu quả tăng trưởng cho vật nuôi.
	Dạng bột
	Màu nâu vàng
	Henan Muxiang Biological Co., Ltd
	China
	No. 9, Yugang Road, Airport Economic Comprehensive Experimental Zone, Zhengzhou, Henan Province, China
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	ProbioMax™ (Multi-Strain Probiotic Powder)
	TCCS 04:2026/ITC
	202-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus coagulans, Clostridium butyricum; Chất mang: Magnesium Sulfate.
- Chỉ tiêu chất lượng: Bacillus subtilis ≥ 10.000.000.000 CFU/g; Bacillus licheniformis ≥ 10.000.000.000 CFU/g; Bacillus coagulans ≥ 10.000.000.000 CFU/g; Clostridium butyricum ≥ 500.000.000 CFU/g; Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 0,5%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 2 mg/kg; Cadmium ≤ 0,5 mg/kg; Chì ≤ 5 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các vi sinh vật có lợi (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus coagulans và Clostridium butyricum) trong thức ăn chăn nuôi cho lợn và gia cầm nhằm hỗ trợ sức khỏe đường ruột, cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng, tăng hiệu quả tăng trưởng cho vật nuôi
	Dạng bột
	Màu trắng
	Henan Muxiang Biological Co., Ltd
	China
	No. 9, Yugang Road, Airport Economic Comprehensive Experimental Zone, Zhengzhou, Henan Province, China
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	10% Berberine Hydrochloride
	TCCS 05:2026/ITC
	203-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Thảo dược (Chiết xuất cây hoàng bá); Chất mang: Maltodextrin.
- Chỉ tiêu chất lượng: Berberine ≥ 10%; Độ ẩm ≤ 12 %; Cát sạn ≤ 0,5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 10 mg/kg, Cadimi ≤ 0,5 mg/kg, Chì ≤ 30 mg/kg.
	Bổ sung chiết xuất từ Phellodendron (berberine) vào thức ăn chăn nuôi của gia súc và gia cầm nhằm hỗ trợ chức năng đường ruột, cân bằng hệ tiêu hoá và góp phần cải thiện khả năng sinh trưởng của vật nuôi
	Dạng bột
	Màu nâu vàng
	Henan Muxiang Biological Co., Ltd
	China
	No. 9, Yugang Road, Airport Economic Comprehensive Experimental Zone, Zhengzhou, Henan Province, China

	204
	Democoat ProTM (Skin Coat and Growth Improver)
	TCCS 06:2026/ITC
	204-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Vitamin A (Retinyl acetate), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin E (dl-α-Tocopheryl acetate), Vitamin B2 (Riboflavin), Bacillus subtilis, Nicotinamide, Copper glycinate, Ferrous glycinate, Manganese glycinate, Zinc glycinate;Chất mang: Đá Maifan.
- Chỉ tiêu chất lượng: Retinyl acetate ≥ 26.000 IU/kg; Cholecalciferol ≥ 6.000 IU/kg; dl-α-Tocopheryl acetate ≥ 70 mg/kg; Riboflavin ≥ 28 mg/kg; Bacillus subtilis ≥ 10.000.000.000 CFU/kg; Nicotinamide ≥ 120 mg/kg; Đồng ≥ 22 mg/kg; Sắt ≥ 100 mg/kg; Mangan ≥ 30 mg/kg; Kẽm ≥ 95 mg/kg; Độ ẩm ≤ 10%; Cát sạn ≤ 0,5%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 10 mg/kg; Cadimi ≤ 0,5 mg/kg; Chì ≤ 30 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các vitamin (Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B2, nicotinamide), nguyên tố vi lượng (đồng, sắt, mangan, kẽm) và Bacillus subtilis vào thức ăn chăn nuôi của lợn để cân bằng dinh dưỡng tổng thể và hỗ trợ sức khoẻ chung cũng như các chức năng sinh lý bình thường
	Dạng bột
	Màu xám
	Henan Muxiang Biological Co., Ltd
	China
	No. 9, Yugang Road, Airport Economic Comprehensive Experimental Zone, Zhengzhou, Henan Province, China

	205
	EggMax™ (Triple Performance Egg Booster)
	TCCS 07:2026/ITC
	205-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Vitamin A (Retinyl acetate), 25-hydroxyvitamin D3, Vitamin E (dl-a-Tocopheryl acetate), Sắt glycinate, Mangan glycinate, Kẽm glycinate, Canxi lactat; Chất mang: Đá Maifan.
- Chỉ tiêu chất lượng: Retinyl acetate ≥ 6.000.000 IU/kg; 25-hydroxyvitamin D3 ≥ 40 mg/kg; dl-a-Tocopheryl acetate ≥ 5.000 IU/kg; Sắt ≥ 1.000 mg/kg; Mangan ≥ 2.000 mg/kg; Kẽm ≥ 2.000 mg/kg; Canxi ≥ 3 %; Độ ẩm ≤ 10 %; Cát sạn ≤ 0,5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 10 mg/kg; Cadimi ≤ 0,5 mg/kg; Chì ≤ 30 mg/kg.
	Bổ sung đa vitamin (Vitamin A, 25-hydroxyvitamin D3, Vitamin E), nguyên tố vi lượng (sắt, mangan, kẽm) và canxi lactat vào thức ăn cho gà đẻ, góp phần cân bằng dinh dưỡng tổng thể, hỗ trợ chức năng sinh lý bình thường và năng suất đẻ trứng
	Dạng bột
	Màu xám
	Henan Muxiang Biological Co., Ltd
	China
	No. 9, Yugang Road, Airport Economic Comprehensive Experimental Zone, Zhengzhou, Henan Province, China

	206
	EssentiPost™ (Compound Essential Oil Postbiotics Powder)
	TCCS 08:2026/ITC
	206-7/26-CNTY-BSNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nguyên liệu chính: Thymol, Carvacrol, Cinnamaldehyde, Lactococcus lactis; Chất mang: Sodium sulfate, Glucose.
- Chỉ tiêu chất lượng: Thymol ≥ 3,5 %; Cinnamaldehyde ≥ 0,55 %; Carvacrol ≥ 0,8 %; Lactococcus lactis ≥ 10.000.000.000 CFU/kg; Độ ẩm ≤ 12 %; Cát sạn ≤ 0,5 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 10 mg/kg, Cadimi ≤ 0,5 mg/kg, Chì ≤ 30 mg/kg; Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram.
	Bổ sung các chiết xuất thực vật (thymol, cinnamaldehyde và carvacrol) và Lactococcus lactis vào thức ăn của lợn và gia cầm giúp hỗ trợ cân bằng hệ tiêu hóa, duy trì chức năng đường ruột bình thường và góp phần hỗ trợ tăng trưởng bình thường.
	Dạng bột
	Màu trắng nhạt
	Henan Muxiang Biological Co., Ltd
	China
	No. 9, Yugang Road, Airport Economic Comprehensive Experimental Zone, Zhengzhou, Henan Province, China









II. Danh sách các sản phẩm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh:
	Số TT
	Tên thức ăn chăn nuôi
	Số tiêu chuẩn công bố áp dụng
	Mã số sản phẩm
	Chất lượng sản phẩm
	Công dụng
	Dạng sản phẩm
	Màu sắc sản phẩm
	Tên nhà sản xuất
	Nước xuất xứ
	Địa chỉ sản xuất

	1
	Dr. Healmedix Intestinal Low Fat
	TCCS 04:2026/CHDVN
	01-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Gạo, yến mạch, bột thịt gà thủy phân, protein đậu nành thủy phân, bột thịt gà thủy phân (hương vị tự nhiên), hạt lanh, dầu đậu nành tinh luyện, dầu cá tinh luyện (dầu cá trích), muối, hỗn hợp vitamin, vitamin E, vitamin C, hỗn hợp khoáng vi lượng, prebiotic (fructooligosaccharide, inulin), vi khuẩn có lợi (5 loại bao gồm Bacillus subtilis và Lactobacillus Acidophilus), enzyme phân giải protein, hỗn hợp quả mọng (maqui berry, aronia), chất chống oxy hóa (hương thảo, vitamin E, citric acid, flavonoid), bột chiết xuất ốc sên ăn được, bột chiết xuất cát cánh, cỏ cà ri, chiết xuất yucca.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0%, Protein thô ≥ 22,5%, Béo thô ≥ 8,0%, Xơ thô ≤ 5,0%, Tro thô ≤ 9,0%, Canxi (min-max): 0,95 - 3,0 %, Phốt pho (min-max): 0,75 - 3,0 %
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh chứa bột thịt gà thủy phân, dầu cá tinh luyện (dầu cá trích) cho chó
	Dạng viên ép đùn
	Màu vàng nâu
	Wooriwa Co., Ltd
	Korea
	107, Geumwangtekeuno-ro, Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

	2
	Dr. Healmedix Urinary Tract Plus Calm Feline
	TCCS 05:2026/CHDVN
	02-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Gạo, bột thịt gà, mỡ gà tinh luyện, chất xơ tinh luyện, bã củ cải đường, dầu đậu nành tinh luyện, bột thịt gà thủy phân, dầu cá tinh luyện (dầu cá trích), bột thịt gà thủy phân (hương vị tự nhiên), men bia, taurine, hạt lanh, muối, DL-methionine, canxi sulfat, canxi photphat, methylsulfonylmethane (MSM), kali clorua, choline clorua, L-lysine, casein thủy phân, L-tryptophan, L-theanine, GABA, prebiotic (fructooligosaccharide, inulin), hỗn hợp vitamin, hỗn hợp khoáng vi lượng, enzyme phân giải protein, chiết xuất yucca, cỏ cà ri, chất chống oxy hóa tự nhiên (hương thảo, vitamin E, acid citric, flavonoid, aronia), đất tảo cát (DE-100), vỏ hạt mã đề, beta glucan, bột chiết xuất cát cánh, bột hồng sâm, bột chiết xuất ốc sên ăn được.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0%, Protein thô ≥ 34,0%, Béo thô ≥ 15,0%, Xơ thô ≤ 4,0%, Tro thô ≤ 8,0%, Canxi (min-max): 0,6 - 3,0 %, Phốt pho (min-max): 0,5 - 3,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh chứa bột thịt gà, mỡ gà tinh luyện, bột thịt gà thủy phân và dầu cá tinh luyện (dầu cá trích) cho mèo
	Dạng viên ép đùn
	Màu nâu
	Wooriwa Co., Ltd
	Korea
	107, Geumwangtekeuno-ro, Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

	3
	Dr. Healmedix Hypoallergenic Pure Protein Plus
	TCCS 06:2026/CHDVN
	03-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Protein đậu nành thủy phân, gạo, dầu đậu nành tinh luyện, mỡ gà tinh luyện, hạt lanh, dầu cá tinh luyện (dầu cá trích), bột thịt gà thủy phân (hương vị tự nhiên), chất xơ tinh luyện, dừa, prebiotic (fructooligosaccharide, inulin), vi khuẩn có lợi (5 loại bao gồm Bacillus subtilis và Lactobacillus Acidophilus), calcium phosphate, calcium carbonate, beta-caroten, hỗn hợp vitamin, hỗn hợp khoáng vi lượng, vitamin C, khoáng chất hữu cơ, enzyme phân giải protein, chiết xuất yucca, cỏ cà ri, hỗn hợp quả mọng (maqui berry, aronia), chất chống oxy hóa (hương thảo, vitamin E, citric acid, flavonoid), đất tảo cát, bột chiết xuất kiwi, bột hồng sâm, bột chiết xuất cát cánh, bột chiết xuất ốc sên ăn được.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0%, Protein thô ≥ 21,0%, Béo thô ≥ 16,0%, Xơ thô ≤ 4,0%, Tro thô ≤ 9,0%, Canxi (min-max): 0,8 - 3,0 %, Phốt pho (min-max): 0,6 - 3,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh chứa mỡ gà tinh luyện, dầu cá tinh luyện (dầu cá trích), bột thịt gà thủy phân cho chó
	Dạng viên ép đùn
	Màu vàng nâu
	Wooriwa Co., Ltd
	Korea
	107, Geumwangtekeuno-ro, Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

	4
	Dr. Healmedix Renal
	TCCS 08:2026/CHDVN
	04-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Gạo lứt, protein đậu nành thủy phân, mỡ gà tinh luyện, bột trứng, bột thịt gà thủy phân (hương vị tự nhiên), dầu đậu nành tinh luyện, bã củ cải đường, hạt lanh, chất xơ tinh luyện, dầu cá tinh luyện (dầu cá trích), prebiotic (fructooligosaccharide, inulin), hỗn hợp vitamin, DL-methionine, L-lysine, taurine, vitamin E, vitamin C, L-carnitine, hỗn hợp khoáng vi lượng, khoáng chất hữu cơ, enzyme phân giải protein, men bia, chiết xuất yucca, cỏ cà ri, bột chiết xuất cát cánh, đất tảo cát, bột chiết xuất ốc sên ăn được, hỗn hợp quả mọng (maqui berry, aronia), chất chống oxy hóa (hương thảo, vitamin E, citric acid, flavonoid).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0%, Protein thô ≥ 14,0%, Béo thô ≥ 18,0%, Xơ thô ≤ 5,0%, Tro thô ≤ 6,0%, Canxi (min-max): 0,6 - 2,0 %, Phốt pho (min-max): 0,2 - 3,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh chứa bột gà thủy phân, bột trứng, mỡ gà tinh luyện, bã củ cải đường và dầu cá tinh luyện (dầu cá trích) cho chó
	Dạng viên ép đùn
	Màu vàng nâu
	Wooriwa Co., Ltd
	Korea
	107, Geumwangtekeuno-ro, Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

	5
	Dr. Healmedix Hepatic
	TCCS 09:2026/CHDVN
	05-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Gạo lứt, mỡ gà tinh luyện, bột trứng, protein đậu nành thủy phân, dầu đậu nành tinh luyện, hạt lanh, bột cá, bột thịt gà thủy phân (hương vị tự nhiên), dầu cá tinh luyện (dầu cá trích), bã củ cải đường, chất xơ tinh luyện, hỗn hợp vitamin, fructooligosaccharide, inulin rau diếp xoăn, DL-methionine, L-lysine, L-trytophan, taurine, vitamin E, vitamin C, L-carnitine, hỗn hợp khoáng vi lượng, khoáng chất hữu cơ, enzyme phân giải protein, men bia, chiết xuất yucca, cỏ cà ri, bột chiết xuất cát cánh, đất tảo cát, bột chiết xuất ốc sên ăn được, cây kế sữa, hỗn hợp quả mọng (maqui berry, aronia), chất chống oxy hóa (hương thảo, vitamin E, citric acid, flavonoid).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0%, Protein thô ≥ 16,0%, Béo thô ≥ 18,0%, Xơ thô ≤ 5,0%, Tro thô ≤ 8,0%, Canxi (min-max): 0,6 - 2,0 %, Phốt pho (min-max): 0,35 - 3,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh chứa mỡ gà tinh luyện, bột trứng, bột cá, bột thịt gà thủy phân, dầu cá tinh luyện (dầu cá trích) cho chó
	Dạng viên ép đùn
	Màu vàng nâu
	Wooriwa Co., Ltd
	Korea
	107, Geumwangtekeuno-ro, Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

	6
	Dr. Healmedix Hypoallergenic & Urinary
	TCCS 10:2026/CHDVN
	06-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Protein đậu nành thủy phân, bột thịt gà thủy phân, gạo lứt, mỡ gà tinh luyện, dầu đậu nành tinh luyện, bột thịt gà thủy phân (hương vị tự nhiên), hạt lanh, dầu cá tinh luyện (dầu cá trích), muối, kali clorua, DL-methionine, hỗn hợp vitamin, vitamin E, vitamin C, choline clorua, hỗn hợp khoáng vi lượng, khoáng chất hữu cơ, chiết xuất yucca, enzyme phân giải protein, cỏ cà ri, bột chiết xuất cát cánh, đất tảo cát, bột chiết xuất ốc sên ăn được, hỗn hợp quả mọng (maqui berry, aronia), chất chống oxy hóa (hương thảo, vitamin E, citric acid, flavonoid).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0%, Protein thô ≥ 20,0%, Béo thô ≥ 13,0%, Xơ thô ≤ 5,0%, Tro thô ≤ 10,0%, Canxi (min-max): 0,65 - 2,0 %, Phốt pho (min-max): 0,4 - 2,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh chứa bột thịt gà thủy phân, mỡ gà tinh luyện, dầu cá tinh luyện (dầu cá trích) cho chó
	Dạng viên ép đùn
	Màu vàng nâu
	Wooriwa Co., Ltd
	Korea
	107, Geumwangtekeuno-ro, Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

	7
	naabee Nutritious Cat Sticks – Salmon & Fish Oil Flavor
	TCCS
16:2026/NAABEE
	07-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cá hồi, thịt gà, tinh bột khoai tây, mỡ gà, dầu cá. Phụ gia dinh dưỡng: Taurine, Dicalcium Phosphate, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô ≥ 5,0 %; Béo thô ≥ 0,8%; Xơ thô ≤ 1,0%; Khoáng tổ số ≤ 3,5%; Độ ẩm ≤ 88,0%; Canxi (Ca) (min-max): 0,05 - 1,0 %; Phospho (P) (min - max): 0,05- 1,0 %; Taurine ≥ 0,05%; Clorua tan trong nước (Cl-) ≥ 0,08%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo ở mọi lứa tuổi. Tăng cường sự tăng trưởng và phát triển, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng cho nhiều nhu cầu khác nhau.
	Dạng ướt
	Màu hồng nâu nhạt
	Dalian Auborn Industry Co., Ltd
	China
	Guanying-C, No. 42 Community, Economic and Technological Development Zone, Dalian City, Liaoning Province, China

	8
	naabee Nutritious Cat Sticks - Beef & Cat Grass Flavor
	TCCS
17:2026/NAABEE
	08-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cá hồi, thịt gà, tinh bột khoai tây, mỡ gà, dầu cá. Phụ gia dinh dưỡng: Taurine, Dicalcium Phosphate, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô ≥ 5,0 %; Béo thô ≥ 0,8%; Xơ thô ≤ 1,0%; Khoáng tổ số ≤ 3,5%; Độ ẩm ≤ 88,0%; Canxi (Ca) (min-max): 0,05 - 1,0 %; Phospho (P) (min - max): 0,05- 1,0 %; Taurine ≥ 0,05%; Clorua tan trong nước (Cl-) ≥ 0,08%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen ≤ 10 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo ở mọi lứa tuổi. Tăng cường sự tăng trưởng và phát triển, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng cho nhiều nhu cầu khác nhau.
	Dạng ướt
	Màu hồng nâu nhạt
	Dalian Auborn Industry Co., Ltd
	China
	Guanying-C, No. 42 Community, Economic and Technological Development Zone, Dalian City, Liaoning Province, China

	9
	naabee Nutritious Cat Sticks - Chicken & Goat Milk Flavor
	TCCS
18:2026/NAABEE
	09-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, cá ngừ, sữa dê, tinh bột khoai tây, mỡ gà. Phụ gia dinh dưỡng: Taurine, Dicalcium Phosphate, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô ≥ 5,0 %; Béo thô ≥ 0,8%; Xơ thô ≤ 1,0%; Khoáng tổ số ≤ 3,5%; Độ ẩm ≤ 88,0%; Canxi (Ca) (min-max): 0,05 - 1,0 %; Phospho (P) (min - max): 0,05- 1,0 %; Taurine ≥ 0,05%; Clorua tan trong nước (Cl-) ≥ 0,08%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo ở mọi lứa tuổi. Tăng cường sự tăng trưởng và phát triển, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng cho nhiều nhu cầu khác nhau.
	Dạng ướt
	Màu hồng nâu nhạt
	Dalian Auborn Industry Co., Ltd
	China
	Guanying-C, No. 42 Community, Economic and Technological Development Zone, Dalian City, Liaoning Province, China

	10
	naabee Nutritious Cat Sticks - Rabbit meat & Cranberry Flavor
	TCCS
19:2026/NAABEE
	10-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Thịt gà, thịt thỏ, nam việt quất, tinh bột khoai tây, mỡ gà. Phụ gia dinh dưỡng: Taurine, Dicalcium Phosphate, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô ≥ 5,0 %; Béo thô ≥ 0,8%; Xơ thô ≤ 1,0%; Khoáng tổ số ≤ 3,5%; Độ ẩm ≤ 88,0%; Canxi (Ca) (min-max): 0,05 - 1,0 %; Phospho (P) (min - max): 0,05- 1,0 %; Taurine ≥ 0,05%; Clorua tan trong nước (Cl-) ≥ 0,08%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo ở mọi lứa tuổi. Tăng cường sự tăng trưởng và phát triển, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng cho nhiều nhu cầu khác nhau.
	Dạng ướt
	Màu hồng nâu nhạt
	Dalian Auborn Industry Co., Ltd
	China
	Guanying-C, No. 42 Community, Economic and Technological Development Zone, Dalian City, Liaoning Province, China
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	naabee NUTRITIOUS POUCH-Skin & Fur Care | Salmon & Fish oil Flavor
	TCCS 20:2026/NAABEE
	11-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nước, ức gà, cá hồi, tinh bột khoai mì, dầu cá. Phụ gia dinh dưỡng: Taurine, Dicalcium Phosphate, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô ≥ 5,0 %; Béo thô ≥ 0,5%; Xơ thô ≤ 1,0%; Khoáng tổ số ≤ 3,0%; Độ ẩm ≤ 94,0%; Canxi (Ca) (min-max): 0,05 - 0,5 %; Phospho (P) (min - max): 0,05- 0,5 %; Taurine ≥ 0,05%; Clorua tan trong nước (Cl-) ≥ 0,05%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo ở mọi lứa tuổi. Tăng cường sự tăng trưởng và phát triển, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng cho nhiều nhu cầu khác nhau.
	Dạng ướt
	Màu hồng nâu nhạt
	Dalian Auborn Industry Co., Ltd
	China
	Guanying-C, No. 42 Community, Economic and Technological Development Zone, Dalian City, Liaoning Province, China
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	naabee NUTRITIOUS POUCH-Digestive Care | Tuna & Fructo oligosaccharide Flavor
	TCCS 21:2026/NAABEE
	12-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nước, ức gà, cá ngừ, tinh bột khoai mì.
Phụ gia dinh dưỡng: Fructo oligosaccharide (FOS), Taurine, Dicalcium Phosphate, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô ≥ 5,0 %; Béo thô ≥ 0,5%; Xơ thô ≤ 1,0%; Khoáng tổ số ≤ 3,0%; Độ ẩm ≤ 94,0%; Canxi (Ca) (min-max): 0,05 - 0,5 %; Phospho (P) (min - max): 0,05- 0,5 %; Taurine ≥ 0,05%; Clorua tan trong nước (Cl-) ≥ 0,05%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo ở mọi lứa tuổi. Tăng cường sự tăng trưởng và phát triển, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng cho nhiều nhu cầu khác nhau.
	Dạng ướt
	Màu hồng nâu nhạt
	Dalian Auborn Industry Co., Ltd
	China
	Guanying-C, No. 42 Community, Economic and Technological Development Zone, Dalian City, Liaoning Province, China
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	naabee NUTRITIOUS POUCH-Joint Maintenance | Chicken & Chondroitin sulphate Flavor
	TCCS 22:2026/NAABEE
	13-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nước, ức gà, tinh bột khoai mì.
Phụ gia dinh dưỡng: Chondroitin sulphate, Taurine, Dicalcium Phosphate, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B2, Vitamin B6, 
Vitamin B12, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô ≥ 5,0 %; Béo thô ≥ 0,5%; Xơ thô ≤ 1,0%; Khoáng tổ số ≤ 3,0%; Độ ẩm ≤ 94,0%; Canxi (Ca) (min-max): 0,05 - 0,5 %; Phospho (P) (min - max): 0,05- 0,5 %; Taurine ≥ 0,05%; Clorua tan trong nước (Cl-) ≥ 0,05%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo ở mọi lứa tuổi. Tăng cường sự tăng trưởng và phát triển, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng cho nhiều nhu cầu khác nhau.
	Dạng ướt
	Màu hồng nâu nhạt
	Dalian Auborn Industry Co., Ltd
	China
	Guanying-C, No. 42 Community, Economic and Technological Development Zone, Dalian City, Liaoning Province, China
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	naabee NUTRITIOUS POUCH-Urinary Tract Health | Chicken & Cranberry Flavor
	TCCS 23:2026/NAABEE
	14-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Nước, ức gà, nam việt quất, tinh bột khoai mì. Phụ gia dinh dưỡng: Taurine, Dicalcium Phosphate, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin E.
- Chỉ tiêu chất lượng: Protein thô ≥ 5,0 %; Béo thô ≥ 0,5%; Xơ thô ≤ 1,0%; Khoáng tổ số ≤ 3,0%; Độ ẩm ≤ 94,0%; Canxi (Ca) (min-max): 0,05 - 0,5 %; Phospho (P) (min - max): 0,05- 0,5 %; Taurine ≥ 0,05%; Clorua tan trong nước (Cl-) ≥ 0,05%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo ở mọi lứa tuổi. Tăng cường sự tăng trưởng và phát triển, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng cho nhiều nhu cầu khác nhau.
	Dạng ướt
	Màu hồng nâu nhạt
	Dalian Auborn Industry Co., Ltd
	China
	Guanying-C, No. 42 Community, Economic and Technological Development Zone, Dalian City, Liaoning Province, China
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	6-ZERO PLUS 1
	TCCS 01:2026/KPETFOOD
	15-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cá hồi thủy phân, gạo lứt hữu cơ, đại mạch hữu cơ, khoai lang hữu cơ, đậu xanh hữu cơ, hạt hướng dương hữu cơ, đậu Hà Lan hữu cơ, Beta Glucan, DL-Methionine, hỗn hợp Vitamin, hỗn hợp khoáng chất, Canxi từ xương cá, bột cá, chiết xuất Yucca, Krill sấy khô, dầu cá, bã củ cải đường, Fructooligosaccharide, Taurine, hạt lanh, Kali Clorua, muối phơi nắng, quả hắc mai biển, hoa anh thảo, rau mùi, cà rốt, rau chân vịt, acid Ascorbic, SPM (Omega 3), Lactobacillus spp.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12%, Béo thô ≥ 12%, Protein thô ≥ 24%, Xơ thô ≤ 6%, Khoáng tổng sổ ≤ 9%
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,8 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 10 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho chó
	Dạng viên
	Màu nâu
	Erebon Co., Ltd
	Korea
	288-170, Gongwon-ro, Moga-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea
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	Mr.Vet Ocean Fish Grain-Free Formula Cat Food
	TCCS 15:2026/PETOUR
	16-6/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Cá ngừ 32.0%, Thịt gà 30.0%, Cá hồi 10.0%, Bột gà thủy phân 10.0%, Dầu cá hồi 8.0%, Bột khoai lang, Dầu tôm krill 2.0%, Bột lòng đỏ trứng gà 1.0%, Bột sắn, Sữa dê dạng bột 1.0%, Cỏ mèo, Bột tảo biển, Nam việt quất, Việt quất, Inulin 0.2%, Vỏ hạt mã đề, Lecithin 0.2%, Chiết xuất Yucca, Men vi sinh hỗn hợp (≥1.5×10¹⁰ CFU/kg).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 10%; Protein thô(tính theo vật chất khô) ≥ 40%; Béo thô (tính theo vật chất khô) ≥ 16%; Xơ thô (tính theo vật chất khô) ≤ 6%; Khoáng tổng số (tính theo vật chất khô) ≤ 10%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 10,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho Mèo (vị cá biển)
	Dạng hạt hoặc viên khô
	Màu nâu
	Taian Taichong Pet Food Co., Ltd
	China
	Xinxing Industrial Park, Fan Town, Daiyue District, Taian City, Shandong Province, China
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	Easypill Giver Cat
	TCCS 30:2026/AMAVET
	17-7/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bột gia cầm nghiền mịn, glycerine, nước, monopropylene glycol, siro glucose, Tinh bột gạo tiền gelatin hóa, Lecithin đậu nành, Phụ phẩm từ thịt lợn, Mỡ vịt, Pet savor (hỗn hợp chất bảo quản: ammonium propionate, propionic acid, sorbic acid, lactic acid), Potassium sorbate, Sodium chloride, Termox (hỗn hợp chất chống oxy hóa: BHA, Propyl gallate; chất bảo quản: citric acid; chất chống vón cục: Silicic acid (E551a)).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 25,6,0 %; Cát sạn ≤ 6,0 %; Protein thô ≥ 26,70%; Béo thô ≥ 10,60%; Xơ thô ≤ 3,0%; Khoáng tổng số ≤ 11,0%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp cho mèo
	Dạng thanh
	Màu nâu
	Vetinnov Manufacturing
	France
	140 rue Paul Langevin – 11400 Castelnaudary, France
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	Easypill Giver Dog
	TCCS 31:2026/AMAVET
	18-7/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bột gia cầm nghiền mịn, glycerine, nước, monopropylene glycol, siro glucose, Tinh bột gạo tiền gelatin hóa, Lecithin đậu nành, Phụ phẩm thịt lợn, Mỡ vịt, Pet savor (hỗn hợp chất bảo quản: ammonium propionate, propionic acid, sorbic acid, lactic acid), Potassium sorbate, Sodium chloride, Termox (hỗn hợp chất chống oxy hóa: BHA, Propyl gallate; chất bảo quản: citric acid; chất chống vón cục: Silicic acid (E551a)).
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 25,6,0 %; Cát sạn ≤ 6,0 %; Protein thô ≥ 27,70%; Béo thô ≥ 8,0%; Xơ thô ≤ 3,0%; Khoáng tổng số ≤ 9,0%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp cho chó
	Dạng thanh, dạng viên nén
	Màu nâu
	Vetinnov Manufacturing
	France
	140 rue Paul Langevin – 11400 Castelnaudary, France
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	Easypill Digest Comfort Cat
	TCCS 32:2026/AMAVET
	19-7/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bột Gia Cầm Nghiền Mịn, Glycerine, Nước, Monopropylene Glycol, Tinh Bột Gạo Tiền Gelatin Hóa, Lecithin Đậu Nành, Phụ Phẩm Thịt Lợn, Mỡ Vịt, Pet Savor (Hỗn Hợp Chất Bảo Quản: Ammonium Propionate, Propionic Acid, Sorbic Acid, Lactic Acid), Potassium Sorbate, Sodium Chloride, Termox (Hỗn Hợp Chất Chống Oxy Hóa: BHA, Propyl Gallate; Chất Bảo Quản: Citric Acid; Chất Chống Vón Cục: Silicic Acid (E551a)), Bentonite, Potassium Chloride.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 25,6,0 %; Cát sạn ≤ 25,0 %; Protein thô ≥ 12,5 %; Béo thô ≥ 6,4%; Xơ thô ≤ 3,0%; Khoáng tổng số ≤ 36,2%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp cho mèo
	Dạng viên nén
	Màu nâu
	Vetinnov Manufacturing
	France
	140 rue Paul Langevin – 11400 Castelnaudary, France
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	Easypill Oxa’less Cat
	TCCS 33:2026/AMAVET
	20-7/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bột gia cầm nghiền mịn, Glycerine, nước, tinh bột gạo tiền Gelatin hóa, Lecithin đậu nành, phụ phẩm thịt lợn, mỡ vịt, Pet Savor (Hỗn hợp chất bảo quản: Ammonium Propionate, Propionic Acid, Sorbic Acid, Lactic Acid), Potassium Sorbate, Sodium Chloride, Termox (Hỗn hợp chất chống oxy hóa: BHA, Propyl Gallate; Chất bảo quản: Citric Acid; Chất chống vón cục: Silicic Acid (E551a)), Sorbitol, Glucosamine Sulphate 2kcl, bột nam việt quất, L-Tryptophan, Potassium Citrate, chiết xuất cây tầm ma.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 22,36 %; Cát sạn ≤ 6,0 %; Protein thô ≥ 25,4 %; Béo thô ≥ 10,3%; Xơ thô ≤ 3,45%; Khoáng tổng số ≤ 16,09%.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp cho mèo
	Dạng viên nén
	Màu nâu
	Vetinnov Manufacturing
	France
	140 rue Paul Langevin – 11400 Castelnaudary, France
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	Easypill Struv’less Cat
	TCCS 34:2026/AMAVET
	21-7/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bột gia cầm nghiền mịn, Glycerine, nước, Monopropylene Glycol, Siro Glucose, tinh bột gạo tiền Gelatin hóa, Lecithin đậu nành, phụ phẩm thịt lợn, mỡ vịt, Pet Savor (Hỗn hợp chất bảo quản: Ammonium Propionate, Propionic Acid, Sorbic Acid, Lactic Acid), Potassium Sorbate, Sodium Chloride, Termox (Hỗn hợp chất chống Oxy hóa: BHA, Propyl Gallate; Chất bảo quản: Citric Acid; Chất chống vón cục: Silicic Acid (E551a), Glucosamine Sulphate 2KCl, bột nam việt quất, L-Tryptophan, DL-Methionin.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 24,52 %; Cát sạn ≤ 6,0 %; Protein thô ≥ 15,0 %; Béo thô ≥ 9,2%; Xơ thô ≤ 4,55%; Khoáng tổng số ≤ 8,0 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp cho mèo
	Dạng viên nén
	Màu nâu
	Vetinnov Manufacturing
	France
	140 rue Paul Langevin – 11400 Castelnaudary, France
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	Easypill Gingiva Cat
	TCCS 35:2026/AMAVET
	22-7/26-CNTY-TAHHNK
	- Thành phần nguyên liệu: Bột gia cầm nghiền mịn, Glycerine, nước, Monopropylene Glycol, Siro Glucose, tinh bột gạo tiền Gelatin hóa, Lecithin đậu nành, phụ phẩm thịt lợn, mỡ vịt, Pet Savor (Hỗn hợp chất bảo quản: Ammonium Propionate, Propionic Acid, Sorbic Acid, Lactic Acid), Potassium Sorbate, Sodium Chloride, Termox (Hỗn hợp chất chống Oxy hóa: BHA, Propyl Gallate; Chất bảo quản: Citric Acid; Chất chống vón cục: Silicic Acid (E551a)), Dầu cá, Silica, Chiết xuất cây liễu trắng, Vitamin E 50%.
- Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 23,33 %; Cát sạn ≤ 6,0 %; Protein thô ≥ 24,2 %; Béo thô ≥ 12,7%; Xơ thô ≤ 3,05%; Khoáng tổng số ≤ 14,18 %.
- Chỉ tiêu an toàn: Asen (As) ≤ 10,0 mg/kg, Cadimi (Cd) ≤ 2,0 mg/kg, Chì (Pb) ≤ 5,0 mg/kg, Thủy ngân (Hg) ≤ 0,3 mg/kg, Salmonella spp không phát hiện CFU trong 25 gram, Aflatoxin B1 nhỏ hơn 20 ppb; E. coli nhỏ hơn 10 CFU/g.
	Thức ăn hỗn hợp cho mèo
	Dạng viên nén
	Màu nâu
	Vetinnov Manufacturing
	France
	140 rue Paul Langevin – 11400 Castelnaudary, France



